
PH N II. Ầ
NGÂN HÀNG CÂU H I TR C NGHI M VÀ  BÀI T P.Ỏ Ắ Ệ Ậ

I. L A CH N CÂU TR  L I ĐÚNG NH T.Ự Ọ Ả Ờ Ấ

Câu h i 1. Khái ni m Th ng m i đ c hi u th  nào là đúng?ỏ ệ ươ ạ ượ ể ế
a. Là  toàn  b  các  ho t  đ ng kinh doanh hàng hoá,  cung ng d ch v  trên  thộ ạ ộ ứ ị ụ ị 

tr ng.ườ
b. Là quá trình phân ph i, l u thông hàng hoá d ch v  trên th  tr ng.ố ư ị ụ ị ườ
c. Là quá trình mua bán hàng hoá trên th  tr ng.ị ườ
d. Là vi c trao đ i hàng hoá gi a các cá nhân hay các nhóm ho c tr c ti p thôngệ ổ ữ ặ ự ế  

qua hàng đ i hàng ho c gián ti p qua m t ph ng ti n thanh toán nh  ti n.ổ ặ ế ộ ươ ệ ư ề
e. T t c  các ý ki n trên.ấ ả ế
f. Ch  a và c đúng.ỉ

Câu h i 2: Kinh t  th ng m i là môn h c nghiên c u:ỏ ế ươ ạ ọ ứ
a. Các hi n t ng kinh t  trong lĩnh v c kinh doanh trong n c và qu c t .ệ ượ ế ự ướ ố ế
b. Nh ng hi n t ng và quá trình kinh t  di n ra trong lĩnh v c phân ph i và l uữ ệ ượ ế ễ ự ố ư  

thông hàng hoá, nghiên c u đ c tr ng và tính ch t quy lu t c u s  v n đ ng vàứ ặ ư ấ ậ ả ự ậ ộ  
phát tri n th ng m i. ể ươ ạ

c. Nh ng chính sách và công c  qu n lý th ng m i.ữ ụ ả ươ ạ
d. T t c  các đi u trên.ấ ả ề
e. Ch  a và b đúng.ỉ

Câu h i 3: Là môn h c kinh t  ngành, Kinh t  th ng m i có nh ng nhi m v  gì?ỏ ọ ế ế ươ ạ ữ ệ ụ
a. Trang b  nh ng h  th ng lý lu n và th c ti n v  kinh t , t  ch c và qu n lýị ữ ệ ố ậ ự ễ ề ế ổ ứ ả  

ngành th ng m i trong n n kinh t  qu c dân.ươ ạ ề ế ố
b. gi i thi u kinh nghi m đã đ c t ng k t t  th c ti n th ng m i c a n c taớ ệ ệ ượ ổ ế ừ ự ễ ươ ạ ủ ướ  

và m t s  n c trren th  gi i, t o ra năng l c v n d ng trong vi c xác đ nhộ ố ướ ế ớ ạ ự ậ ụ ệ ị  
đúng đ n ph ng h ng và các bi n pháp gi i quy t t t các v n đ  th ngắ ươ ướ ệ ả ế ố ấ ề ươ  
m i  n c ta.ạ ở ướ

Câu h i 4. Kinh t  th ng m i ít đ  c p nh t đ n:ỏ ế ươ ạ ề ậ ấ ế
a. T  ch c qu n lý s n xu t.ổ ứ ả ả ấ
b. s  thay đ i giá c  trên th  tr ng.ự ổ ả ị ườ
c. s  phát tri n c a khoa h c công ngh  và chuy n giao công ngh  trong cácự ể ủ ọ ệ ể ệ  

ngành.
d. Th ng m i doanh nghi p s n xu t.ươ ạ ệ ả ấ

Câu h i 5. Ph ng pháp nghiên c u môn h c Kinh t  th ng m i:ỏ ươ ứ ọ ế ươ ạ
a. Phép bi n ch ng duy v t.ệ ứ ậ
b. Ph ng pháp tr u t ng hoá, phân tích và t ng h p.ươ ừ ượ ổ ợ
c. Ph ng pháp th ng kê và mô hình hoá.ươ ố
d. Ph ng pháp cân đ i.ươ ố
e. T t c  các ph ng pháp trên.ấ ả ươ

Câu h i 6. Th ng m i đ c hình thành và phát tri n trên c  s  nào?ỏ ươ ạ ượ ể ơ ở
a. S  phân công lao đ ng xã h i.ự ộ ộ
b. Chuyên môn hoá s n xu t và s  tách bi t ch  đ  s  h u.ả ấ ự ệ ế ộ ở ữ
c. C  hai ý trên.ả

Câu h i 7: Khái ni m “Ho t đ ng th ng m i” đ c hi u nh  th  nào là đúng?ỏ ệ ạ ộ ươ ạ ượ ể ư ế



a. Là bao g m nhi u hành vi th ng m i đ c th c hi n th ng xuyên, liên t c.ồ ề ươ ạ ượ ự ệ ườ ụ
b. Là ho t đ ng mua bán hàng hoá d ch v .ạ ộ ị ụ
c. Là ho t đ ng nh m m c đích sinh l i, bao g m: mua bán hàng hoá, cung ngạ ộ ằ ụ ờ ồ ứ  

d ch v , đ u t , xúc ti n th ng m i và các ho t đ ng nh m m c đích sinh l iị ụ ầ ư ế ươ ạ ạ ộ ằ ụ ờ  
khác.

Câu h i 8.  n c ta có nh ng hành vi th ng m i nào?ỏ Ở ướ ữ ươ ạ
a. mua hàng hoá, cung ng d ch v , phân ph i đ i di n, đ i lý th ng m i, kýứ ị ụ ố ạ ệ ạ ươ ạ  

g i, thuê, cho thuê; thuê mua; xây d ng; t  v n; k  thu t; lixăng; đ u t , tàiử ự ư ấ ỷ ậ ầ ư  
chính, ngân hàng; b o hi m; thăm dò, khai thác; v n chuy n hàng hoá, hànhả ể ậ ể  
khách b ng đ ng hàng không, đ ng bi n, đ ng s t, đ ng b  và các hànhằ ườ ườ ể ườ ắ ườ ộ  
vi th ng m i theo quy đ nh c a pháp lu t.ươ ạ ị ủ ậ

b. Mua bán hàng hoá; đ i di n co th ng nhân; môi gi i th ng m i; u  thác muaạ ệ ươ ớ ươ ạ ỷ  
bán hàng hoá; đ i lý mua bán hàng hoá; gia công trong th ng m i; đ u giáạ ươ ạ ấ  
hàng hoá; d ch v  giao nh n hàng hoá; d ch v  giám đ nh hàng hoá; khuy nị ụ ậ ị ụ ị ế  
m i; qu ng cáo th ng m i; tr ng bày gi i thi u hàng hoá; h i ch  tri n lãmạ ả ươ ạ ư ớ ệ ộ ợ ễ  
th ng m i hàng hoá.ươ ạ

Câu h i 9. Trong n n kinh t  th  tr ng  n c ta, th ng m i có nh ng đ c tr ngỏ ề ế ị ườ ở ướ ươ ạ ữ ặ ư  
gi?

a. Th ng m i hàng hoá, d ch v  phát tri n d a trên c  s  n n kinh t  nhi uươ ạ ị ụ ể ự ơ ở ề ế ề  
thành ph n.ầ

b. Th ng m i phát tri n theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa d i s  qu n lý c aươ ạ ể ị ướ ộ ủ ướ ự ả ủ  
Nhà n c.ướ

c. Th ng m i t  do theo quy lu t kinh t  th  tr ng và theo pháp lu t.ươ ạ ự ậ ế ị ườ ậ
d. Th ng m i theo giá th  tr ng.ươ ạ ị ườ
e. T t c  các đ c tr ng trên.ấ ả ặ ư

Câu h i 10: T t  c  nh ng đi u d i đây đ u đúng khi nói v  vai trò c a c nh tranhỏ ấ ả ữ ề ướ ề ề ủ ạ  
trong vi c thúc đ y s n xu t- kinh doanh, ngo i tr :ệ ẩ ả ấ ạ ừ

a. Làm cho giá c  hàng hoá, d ch v , thay đ i.ả ị ụ ổ
b. C nh tranh làm cho giá th  tr ng gi m xu ng.ạ ị ườ ả ố
c. C nh tranh bu c các doanh nghi p ph i t i u hoá các y u t  đ u vào trongạ ộ ệ ả ố ư ế ố ầ  

s n xu t kinh doanh.ả ấ
d. C nh tranh bu c các doanh nghi p ph i không ng ng ng d ng các thành t uạ ộ ệ ả ừ ứ ụ ự  

khoa h c công ngh  đ  nâng cao ch t l ng s n ph m, h  giá bán trên thọ ệ ể ấ ượ ả ẩ ạ ị 
tr ng và cu i cùng là gi  cho đ c “ch  tín” v i khách hàng.ườ ố ữ ượ ữ ớ

e. Là công c  t c quy n th ng tr  v  m t kinh t  trong l ch s .ụ ướ ề ố ị ề ặ ế ị ử
Câu h i 11: Mua bán hàng hoá theo giá c  th  tr ng đ c đánh giá là:ỏ ả ị ườ ượ

a. Đ c tr ng c  b n c a kinh t  th  tr ng.ặ ư ơ ả ủ ế ị ườ
b. Ch  đ  phân ph i.ế ộ ố
c. Đ ng l c thúc đ y s n xu t kinh doanh và v n lên làm giàu.ộ ự ẩ ả ấ ươ
d. Đ c tr ng c a th ng m i.ặ ư ủ ươ ạ

Câu h i 12: Trên th c t  th ng m i có th  đ c phân chia nh  th  nào?ỏ ự ế ươ ạ ể ượ ư ế
a. Th ng m i n i đ a, th ng m i qu c t , th ng m i n i ngành.ươ ạ ộ ị ươ ạ ố ế ươ ạ ộ
b. Th ng m i hàng hoá, th ng m i d ch v .ươ ạ ươ ạ ị ụ
c. Th ng m i bán l , th ng m i bán buôn.ươ ạ ẽ ươ ạ
d. Th ng m i t  do, th ng m i có s  b o h .ươ ạ ự ươ ạ ự ả ộ
e. Th ng m i truy n th ng, th ng m i đi n t .ươ ạ ề ố ươ ạ ệ ử



f. T t c  các tr ng h p trên.ấ ả ườ ợ
Câu h i 13:Nh ng đi u d i đây đ u đúng khi nói v  ch c năng c a th ng m i,ỏ ữ ề ướ ề ề ứ ủ ươ ạ  
ngo i trạ ừ:

a. T  ch c và th c hi n quá trinh l u thông hàng hoá, d ch v  trong n c và v iổ ứ ự ệ ư ị ụ ướ ớ  
n c ngoài.ướ

b. Th c hi n ch c năng ti p t c quá trính s n xu t trong khâu l u thông.ự ệ ứ ế ụ ả ấ ư
c. Th c hi n ch c năng chuy n hoá hình thái giá tr  hàng hóa, d ch v .ự ệ ứ ể ị ị ụ
d. Tham gia t  ch c s n xu t, g n n n kinh t  n c ta v i n n kinh t  th  gi i.ổ ứ ả ấ ắ ề ế ướ ớ ề ế ế ớ
e. T  ch c  s n  xu t  hàng  hóa  ph c  v  các  nhu  c u.ổ ứ ả ấ ụ ụ ầ

 Câu h i 14: Hãy nêu c  s  xác đ nh nhi m v  c a th ng m i?ỏ ơ ở ị ệ ụ ủ ươ ạ
a. Đ c đi m kinh t - xã h i c a đ t n c.ặ ể ế ộ ủ ấ ướ
b. M c tiêu, nhi m v  phát tri n kinh t - xã h i.ụ ệ ụ ể ế ộ
c. B i c nh qu c t .ố ả ố ế
d. Ch c năng c a th ng m i. ứ ủ ươ ạ
e. T t c  các đi u trên.ấ ả ề
f. Ch  a và d đúng.ỉ

Câu h i 15: Nh ng đi u d i đây đ u đúng khi nói v  nhi m v  c  b n c a th ngỏ ữ ề ướ ề ề ệ ụ ơ ả ủ ươ  
m i, ngo i tr :ạ ạ ừ

a. Huy đ ng và s  d ng có hi u qu  các ngu n l c đ u t  vào lĩnh v c th ngộ ử ụ ệ ả ồ ự ầ ư ự ươ  
m i, góp ph n thúc đ y quá trình công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c.ạ ầ ẩ ệ ệ ạ ấ ướ

b. Phát tri n th ng m i, d ch v , b o đ m l u thông hàng hoá thông su t, đápể ươ ạ ị ụ ả ả ư ố  
ng m i nhu c u c a s n xu t và đ i s ng.ứ ọ ầ ủ ả ấ ờ ố

c. Đ i m i dây chuy n công ngh  s n xu t, ti t ki m v t t  và h  giá thành s nổ ớ ề ệ ả ấ ế ệ ậ ư ạ ả  
ph m.ẩ

d. Không ng ng hoàn thi n b  máy qu n lý và m ng l i kinh doanh, ch ng tr nừ ệ ộ ả ạ ướ ố ố  
thu , l u thông hàng gi , hàng kém ph m ch t.ế ư ả ẩ ấ

Câu h i 16: Trong các ch c năng c  b n c a th ng m i sau đây, ch c năng nàoỏ ứ ơ ả ủ ươ ạ ứ  
quy t đ nh đ c thù c a các doanh nghi p th ng m i khác v i các doanh nghi p s nế ị ặ ủ ệ ươ ạ ớ ệ ả  
xu t?ấ

a. L u chuy n hàng hoá, d ch v  trong n n kinh t  qu c dân.ư ể ị ụ ề ế ố
b. Ti p t c quá trính s n xu t trong l u thông.ế ụ ả ấ ư
c. Chuy n hóa hình thái giá tr  c a hàng hoá.ể ị ủ
d. Tham gia t  ch c s n xu t.ổ ứ ả ấ
e. Không ph i các ch c năng trên.ả ứ

Câu h i 17: Hãy nêu vai trò c a th ng m i trong n n kinh t  qu c dân?ỏ ủ ươ ạ ề ế ố
a. Là đi u ki n, ti n đ  đ  thúc đ y s n xu t hàng hoá phát tri n.ề ệ ề ề ể ẩ ả ấ ể
b. m  r ng kh  năng tiêu dùng, nâng cao m c h ng th  c a các cá nhân vàở ộ ả ứ ưở ụ ủ  

doanh nghi p, góp ph n chuy n d ch c  c u kinh t .ệ ầ ể ị ơ ấ ế
c. G n n n kinh t  n c ta v i n n kinh t  th  gi i và th c hi n chính sách mắ ề ế ướ ớ ề ế ế ớ ự ệ ở 

c a.ử
d. T t c  các đi u trên.ấ ả ề
e. Ch  a và b đúng.ỉ

Câu h i 18:Là m t quá trình, th ng m i có nh ng n i dung c  b n nào?ỏ ộ ươ ạ ữ ộ ơ ả



a. Nghiên c u và xác đ nh nhu c u th  tr ng v  các hàng hoá, d ch v ; huy đ ngứ ị ầ ị ườ ề ị ụ ộ  
và s  d ng h p lý các ngu n tài nguyên đ  tho  m n các nhu c u; t  ch c h pử ụ ợ ồ ể ả ả ầ ổ ứ ợ  
lý các m i quan h  kinh t  trong th ng m i; l a ch n kênh phân ph i và tố ệ ế ươ ạ ự ọ ố ổ 
ch c chuy n giao hàng hoá v  các h  tiêu dùng; qu n lý hàng hóa  các doanhứ ể ề ộ ả ở  
nghi p.ệ

b. Nghiên c u và xác đinh nhu c u th  tr ng v  các hàng hoá d ch v , t  ch cứ ầ ị ườ ề ị ụ ổ ứ  
công tác t o ngu n hàng; thi t l p các m i quan h  kinh t  trong th ng m i;ạ ồ ế ậ ố ệ ế ươ ạ  
l a ch n kênh phân ph i hàng hoá và qu n lý hàng hoá  các doanh nghi p s nự ọ ố ả ở ệ ả  
xu t.ấ

Câu h i 19: Hãy nêu m c tiêu c  b n phát tri n th ng m i  n c ta?ỏ ụ ơ ả ể ươ ạ ở ướ
a. Phát tri n m nh th ng m i, nâng cao năng l c và ch t l ng ho t đ ng để ạ ươ ạ ự ấ ượ ạ ộ ể 

m  r ng giao l u hàng hoá trên t t c  các vùng, đ y m nh xu t kh u nh mở ộ ư ấ ả ẩ ạ ấ ẩ ằ  
đáp ng nhu c u c a s  nghi p công nghi p hoá và hi n đ i hoá.ứ ầ ủ ự ệ ệ ệ ạ

b. Ho t đ ng th ng m i, tr c h t là ho t đ ng th ng m i nhà n c ph iạ ộ ươ ạ ướ ế ạ ộ ươ ạ ướ ả  
h ng vào ph c v  các m c tiêu kinh t - xã h i c a đ t n c trong t ng th iướ ụ ụ ụ ế ộ ủ ấ ướ ừ ờ  
kỳ, ph i coi tr ng c  hi u qu  kinh t  và xã h i.ả ọ ả ệ ả ế ộ

c. Xây d ng nên th ng m i phát tri n lành m nh trong tr t t , k  c ng, kinhự ươ ạ ể ạ ậ ự ỹ ươ  
doanh theo đúng lu t pháp, th c hi n văn minh th ng m i, t ng b c ti n lênậ ự ệ ươ ạ ừ ướ ế  
hi n đ i theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ệ ạ ị ướ ộ ủ

d. C  ba ý trên.ả
Câu h i 20: Hãy nêu quan đi m phát tri n th ng m i hi n nay  n c ta?ỏ ể ể ươ ạ ệ ở ướ

a. Phát tri n n n th ng m i nhi u thành ph n, nhi u hình th c s  h u, phát huyể ề ươ ạ ề ầ ề ứ ở ữ  
và s  d ng t t kh  năng, tính tích c c c a các thành ph n kinh t  trong phátử ụ ố ả ự ủ ầ ế  
tri n th ng m i.ể ươ ạ

b. Phát tri n đ ng b  các th  tr ng hàng hoá và d ch v , phát huy vai trò n ngể ồ ộ ị ườ ị ụ ồ  
c t, đ nh h ng và đi u ti t c a nhà n c trên th  tr ng.ố ị ướ ề ế ủ ướ ị ườ

c. Đ t s  phát tri n c a l u thông hàng hoá và ho t đ ng các doanh nghi p d iặ ự ể ủ ư ạ ộ ệ ướ  
s  qu n lý c a nhà n c, khuy n khích, phát huy m t tích c c, đ ng th i cóự ả ủ ướ ế ặ ự ồ ờ  
bi n pháp h n ch  các m t tiêu c c c a c  ch  th  tr ng…ệ ạ ế ặ ự ủ ơ ế ị ườ

d. Vi c phát tri n nhanh, hi u qu  và b n v ng n n th ng m i Vi t nam g nệ ể ệ ả ề ữ ề ươ ạ ệ ắ  
li n v i vi c th c hi n các ho t đ ng th ng m i ph i theo đúng quy t c c aề ớ ệ ự ệ ạ ộ ươ ạ ả ắ ủ  
th  tr ng…ị ườ

e. T t c  các quan đi m trên.ấ ả ể
Câu h i 21: Lý thuy t trao đ i thu n tuý cho r ng:ỏ ế ổ ầ ằ

a. Th ng m i là quan h  đ c và m t.ươ ạ ệ ượ ấ
b. Là quan h  đôi bên cùng có l i.ệ ợ
c. T  do th ng m i và c nh tranh hoàn h o không ph i m i ng i đ u mongự ươ ạ ạ ả ả ọ ườ ề  

mu n.ố
d. T t c  các đi u trên.ấ ả ề
e. Ch  b và c đúng.ỉ

Câu h i 22: Th  nào là đi u ki n th ng m i (term of trade)?ỏ ế ề ệ ươ ạ
a. Là t  l  trao đ i đ c bi u th  d i d ng t  s  ho c là t  s  giá c  c a haiỷ ệ ổ ượ ể ị ướ ạ ỷ ố ặ ỷ ố ả ủ  

lo i hàng hoá đ c trao đ i.ạ ượ ổ
b. Là toàn b  các nhân t  nh h ng đ n vi c hình thành t  l  trao đ i.ộ ố ả ưở ế ệ ỷ ệ ổ

Câu h i 23: Nh ng nhân t  c  b n nào nh h ng đ n đi u ki n th ng m i?ỏ ữ ố ơ ả ả ưở ế ề ệ ươ ạ
a. S  thích.ở



b. R i ro.ủ
c. S  l ng (kích thích).ố ượ
d. Ch t l ng.ấ ượ
e. Chính sách c a nhà n c.ủ ướ
f. T t c  các nhân t  trên.ấ ả ố

Câu h i 24: Lý thuy t c a ch  nghĩa tr ng th ng m i ra đ i  Anh vào gi a th  kỏ ế ủ ủ ọ ươ ạ ờ ở ữ ế ỷ  
XV là lý thuy t th ng m i đ u tiên c a th i kỳ ti n t  b n, hãy nêu nh ng t  t ngế ươ ạ ầ ủ ờ ề ư ả ữ ư ưở  
chính c a lý thuy t này?ủ ế

a. M c tiêu c a qu c gia là tích lu  th t nhi u vàng và châu báu đ  t i đa v  thụ ủ ố ỹ ậ ề ể ố ị ế 
và quy n l c.ề ự

b. Ngo i th ng là ph ng ti n ch  y u đ  làm tăng c a c i và ngân kh  qu cạ ươ ươ ệ ủ ế ể ủ ả ố ố  
gia, “hàng năm nên bán cho n c ngoài nhi u h n cái mà chúng ta tiêu dùng c aướ ề ơ ủ  
h ”.ọ

c. Chính sách c a chính ph  c n h ng t i xu t kh u t i đa và nh p kh u t iủ ủ ầ ướ ớ ấ ẩ ố ậ ẩ ố  
thi u.ể

d. T t c  các ý trên.ấ ả
Câu h i 25: Lý thuy t Macxit v  th ng m i đánh giá nh  th  nào v  vai trò c a phânỏ ế ề ươ ạ ư ế ề ủ  
ph i, l u thông đ i v i s n xu t?ố ư ố ớ ả ấ

a. Vì s n xu t ph i xu t phát t  m t s  phân ph i nh t đ nh v  các công c  s nả ấ ả ấ ừ ộ ự ố ấ ị ề ụ ả  
xu t, theo ý nghĩa đó ít nh t phân ph i cũng có tr c s n xu t.ấ ấ ố ướ ả ấ

b. Hai ch c năng đó luôn ch  c l n nhau và nh h ng l n nhau đ n n i ng iứ ế ướ ẫ ả ưở ẫ ế ỗ ườ  
ta có thê g i hai ch c năng đó là tr c hoành và tr c tung c a đ ng cong kinhọ ứ ụ ụ ủ ườ  
t .ế

c. C  hai ý trên.ả
Câu h i 26: Lý thuy t v  l i th  tuy t đ i c a Adam Smith(1723-1790) đ  c p đ n:ỏ ế ề ợ ế ệ ố ủ ề ậ ế

a. Th ng m i c a các n c v i nhau d a trên l i th  tuy t đ i c a t ng n cươ ạ ủ ướ ớ ự ợ ế ệ ố ủ ừ ướ  
làm c  s . M i n c có l i th  khác nhau nên s n xu t ra nh ng s n ph mơ ở ỗ ướ ợ ế ả ấ ữ ả ẩ  
khác nhau và đem trao đ i cho nhau thì các bên đ u có l i.ổ ề ợ

b. M i qu c gia có m t l i th  tuy t đ i trong vi c s n xu t m t s n ph m khiỗ ố ộ ợ ế ệ ố ệ ả ấ ộ ả ẩ  
mà nó hi u qu  h n m t qu c gia khác trong s n xu t s n ph m đó.ệ ả ơ ộ ố ả ấ ả ẩ

Câu h i 27: Lý thuy t v  l i th  t ng đ i c a David Ricardo (1772-1823) đ  c pỏ ế ề ờ ế ươ ố ủ ề ậ  
đ n:ế

a. M i qu c gia nên chuyên môn hoá s n xu t và xu t kh u các s n ph m mà hỗ ố ả ấ ấ ẩ ả ẩ ọ 
có l i th  so sánh và nh p kh u các s n ph m mà h  b t l i nh t (v  m t chiợ ế ậ ẩ ả ẩ ọ ấ ợ ấ ề ặ  
phí t ng đ i). B t kỳ qu c gia nào cũng có th  thu đ c l i khi tham gia vàoươ ố ấ ố ể ượ ợ  
quan h  th ng m i v i n c ngoài.ệ ươ ạ ớ ướ

b. N u m t qu c gia có hi u qu  th p h n so v i các qu c gia khác trong s nế ộ ố ệ ả ấ ơ ớ ố ả  
xu t h u h t các lo i s n ph m, thì qu c gia đó v n có th  tham gia th ngấ ầ ế ạ ả ẩ ố ẫ ể ươ  
m i qu c t  đ  t o ra l i th  cho mình.ạ ố ế ể ạ ợ ế

c. C  hai ý trên.ả
Câu h i 28: `Hãy nêu n i dung c  b n c a đ nh lý Heckscher (1910) – Ohlin(1933) vỏ ộ ơ ả ủ ị ề  

u đãi các y u t  (lý thuy t tân c  đi n)?ư ế ố ế ổ ể
a. M t qu c gia s  xu t kh u nh ng m t hàng mà vi c s n xu t đòi h i s  d ngộ ố ẽ ấ ẩ ữ ặ ệ ả ấ ỏ ử ụ  

nhi u m t cách t ng đ i y u t  s n xu t d i dào c a qu c gia đó.ề ộ ươ ố ế ố ả ấ ồ ủ ố
b. M t n c s  xu t kh u nh ng lo i hàng hoá, mà vi c s n xu t chúng c nộ ướ ẽ ấ ẩ ữ ạ ệ ả ấ ầ  

nhiêu y u t  r  và t ng đ i s n có c a n c đó và nh p kh u nh ng hàngế ố ẻ ươ ố ẳ ủ ướ ậ ẩ ữ  



hoá mà vi c mà s n xu t chúng c n nhi u y u t  đ t và t ng đ i khan hi mệ ả ấ ầ ề ế ố ắ ươ ố ế  
 trong n c.ở ướ

Câu h i 29: ỏ
Câu h i 30: Hãy nêu nh ng y u t  c  b n trong  vi c t o ra l i thê c nh tranh qu cỏ ữ ế ố ơ ả ệ ạ ợ ạ ố  
gia c a Michael- Porter (1990) theo mô hình hình thoi?ủ

a. Chi n l c công ty, c u trúc th  tr ng và m c đ  c nh tranh.ế ượ ấ ị ườ ứ ộ ạ
b. Các ngành công nghi p liên quan ho c h  tr .ệ ặ ỗ ợ
c. Đi u ki n nhu c u: Đ c đi m nhu c u n i đ a đ i v i  s n ph m c a m tề ệ ầ ặ ể ầ ộ ị ố ớ ả ẩ ủ ộ  

ngành công nghi p ho c d ch v .ệ ặ ị ụ
d. Các y u t  s n xu t: y u t  s n xu t c  b n và các y u t  s n xu t m i.ế ố ả ấ ế ố ả ấ ơ ả ế ố ả ấ ớ
e. T t c  nh ng y u t  trên.ấ ả ữ ế ố

Câu h i 31: Hãy nêu đ c đi m kinh t - th ng m i c a Vi t nam tr c năm 1945?ỏ ặ ể ế ươ ạ ủ ệ ướ
a. Là n n kinh t  nông nghi p t  c p, t  túc.ề ế ệ ự ấ ự
b. S n xu t hàng hoá gi n đ n và m t th  tr ng trong n c ch t h p, chia c t.ả ấ ả ơ ộ ị ườ ướ ậ ẹ ắ
c. Kinh t  trong n c  tr ng thái không có nhi u s n ph m c n đ c tiêu th .ế ướ ở ạ ề ả ẩ ầ ượ ụ
d. Trên th  tr ng đã xu t hi n các nhà buôn n c ngoài.ị ườ ấ ệ ướ
e. Là th ng m i c a m t n c thu c đ a n a phong ki n.ươ ạ ủ ộ ướ ộ ị ử ế
f. T t c  các đ c đi m trên.ấ ả ặ ể

Câu h i 32: Th ng m i Vi t nam tr c năm 1945 có nh ng đ c đi m c  b n nào?ỏ ươ ạ ệ ướ ữ ặ ể ơ ả
a. Th ng m i c a m t n c thu c đ a, n a phong ki n.ươ ạ ủ ộ ướ ộ ị ử ế
b. Ho t đ ng th ng m i b  thu h p trong th  tr ng đ a ph ng .ạ ộ ươ ạ ị ẹ ị ườ ị ươ
c. Ngo i th ng di n ra  m t s  n c mu n bán s n ph m công nghi p choạ ươ ễ ở ộ ố ướ ố ả ẩ ệ  

Vi t nam và mua v  hàng th  công nghi p cùng s n v t thiên nhiên.ệ ề ủ ệ ả ậ
d. Vi t nam là m t n c thu c đ a khai thác, thu c đ a kém phát tri n v  th ngệ ộ ướ ộ ị ộ ị ể ề ươ  

m i, c  v  quy mô, m t hàng và th  tr ng.ạ ả ề ặ ị ườ
e. C  b n đ c đi m trên.ả ố ặ ể

Câu h i 33: Th i kỳ phát tri n th ng m i tr c năm 1945, m t hàng xu t ch  y uỏ ờ ể ươ ạ ướ ặ ấ ủ ế  
c a Vi t nam là gì?ủ ệ

a. Hàng th  công m  ngh , vàng b c.ủ ỹ ệ ạ
b. Lâm s n: sa nhân, n m h ng, tr m h ng, ngà voi.ả ấ ươ ầ ươ
c. M t hàng g o.ặ ạ
d. Cao su và than đá.
e. T t c  các m t hàng trên. ấ ả ặ
f. Ch  c và d đúng.ỉ

Câu h i 34: Hãy nêu nh ng m t hàng nh p kh u ch  y u c a Vi t nam th i kỳ Phápỏ ữ ặ ậ ẩ ủ ế ủ ệ ờ  
thu c?ộ

a. Hàng tiêu dùng.
b. Nguyên v t li u.ậ ệ
c. Máy móc thi t b .ế ị
d. C  b n m t hàng trên.ả ố ặ

Câu h i 35: Th  tr ng và th ng m i Vi t nam th i kỳ 1945-1954 có nh ng đ c đi mỏ ị ườ ươ ạ ệ ờ ữ ặ ể  
gì?

a. Th  tr ng và th ng m i hình thành hai vùng xen k  l n nhau: vùng tị ườ ươ ạ ẽ ẫ ự 
do và vùng t m chi m.ạ ế

b. N i th ng và ngo i th ng do nhà n c th ng nh t qu n lý nh mộ ươ ạ ươ ướ ố ấ ả ằ  
m c đích ph c v  nhu c u nhân dân và cu c kháng chi n.ụ ụ ụ ầ ộ ế



c. Th ng m i qu c doanh đ c t  ch c t  năm 1951 và đ u nh ng nămươ ạ ố ượ ổ ứ ừ ầ ữ  
1950 đã có quan h  th ng m i v i Trung Qu c, Liên xô và các n cệ ươ ạ ớ ố ướ  
Đông Âu.

d. Hàng hoá trao đ i v i các n c r t h n ch  v  s  l ng và m t hàng.ổ ớ ướ ấ ạ ế ề ố ượ ặ
e. C  b n đ c đi m trên.ả ố ặ ể

Câu h i 36: Th i kỳ 1954-1975  đ t n c ta chia cách làm hai mi n- mi n Nam ti pỏ ờ ấ ướ ề ề ế  
t c cách m ng gi i phóng dân t c, mi n B c b c vào th i kỳ c i t o và xây d ngụ ạ ả ộ ề ắ ướ ờ ả ạ ự  
kinh t  theo CNXH, hãy nêu có ch  qu n lý và phân ph i hàng hoá,d ch v  c a Vi tế ế ả ố ị ụ ủ ệ  
nam th i kỳ này?ờ

a.  mi n B c th c hi n c  ch  qu n lý t p trung cao đ  (theo k  thu t ch  huy)Ở ề ắ ự ệ ơ ế ả ậ ộ ỹ ậ ỉ  
đ  huy đ ng s c ng i, s c c a cho cu c kháng chi n ch ng M  c u n c.ể ộ ứ ườ ứ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ

b. Ho t đ ng th ng m i, d ch v   mi n Nam phát tri n theo c  ch  th  tr ngạ ộ ươ ạ ị ụ ở ề ể ơ ế ị ườ  
(theo k  thu t h  th ng th  tr ng).ỹ ậ ệ ố ị ườ

c. C  hai ý trên.ả
Câu h i 37: Th ng m i th i kỳ 1954-1975  mi n B c s  d ng k  thu t nào đ  gi iỏ ươ ạ ờ ở ề ắ ử ụ ỹ ậ ể ả  
quy t các v n đ  phân ph i và l u thông hàng hoá?ế ấ ề ố ư

a. C  truy n.ổ ề
b. Ch  huy.ỉ
c. H  th ng th  tr ng.ệ ố ị ườ

Câu h i 38: Th ng m i mi n nam th i kỳ 1954-1975 s  d ng k  thu t nào đ  gi iỏ ươ ạ ề ờ ử ụ ỹ ậ ể ả  
quy t các v n đ  phân ph i và l u thông hàng hoá?ế ấ ề ố ư

a. C  truy n.ổ ề
b. Ch  huy.ỉ
c. H  th ng th  tr ng.ệ ố ị ườ

Câu h i 39: Hãy nêu u đi m c a k  thu t ch  huy trong vi c gi i quy t các v n đỏ ư ể ủ ỹ ậ ỉ ệ ả ế ấ ề  
v  kinh doanh hàng hoá?ề

a. Đáp ng t t nhu c u hàng hoá trong chi n tranh và kh c ph c nhanh h u quứ ố ầ ế ắ ụ ậ ả 
kinh t  sau chiên tranh.ế

b. T p trung đ c các ngu n l c và ph ng ti n đ  gi i quy t các nhu c u tr ngậ ượ ồ ự ươ ệ ể ả ế ầ ọ  
đi m.ể

c. Phát tri n cân đ i các ngành, các vùng trong n n kinh t  qu c dân.ể ố ề ế ố
d. C  ba ý trên.ả

Câu 40. S  d ng k  thu t ch  huy trong vi c gi i quy t các v n đ  kinh doanh hàngử ụ ỹ ậ ỉ ệ ả ế ấ ề  
hoá có nh ng nh c đi m c  b n nào?ữ ượ ể ơ ả

a. Gây căng th ng gi  t o v  nhu c u hàng hoá.ẳ ả ạ ề ầ
b. Th  tiêu tính năng đ ng sáng t o c a các doanh nghi p.ủ ộ ạ ủ ệ
c. T  quan liêu, c a quy n trong phân ph i l u thông hàng hoá phát tri n.ệ ử ề ố ư ể
d. Năng su t, ch t l ng và hi u qu  trong kinh doanh th p.ấ ấ ượ ệ ả ấ
e. T t c  các nh c đi m trên.ấ ả ượ ể

Câu h i 41. Khái ni m k  thu t “ H  th ng th  tr ng” trong vi c gi i quy t các v nỏ ệ ỹ ậ ệ ố ị ườ ệ ả ế ấ  
đ  c  b n c a kinh doanh đ c hi u nh  th  nào là đúng?ề ơ ả ủ ượ ể ư ế

a. Là toàn b  các m i quan h  kinh t  di n ra gi i s n xu t và gi i tiêu th .ộ ố ệ ế ễ ớ ả ấ ớ ụ
b. Là toàn b  các lo i th  tr ng v  các hàng hoá, d ch v .ộ ạ ị ườ ề ị ụ
c. C  hai ý trên.ả

Câu h i 42. Đ i v i nh ng m t hàng truy n th ng, chính sách đ nh giá h ng vàoỏ ố ớ ữ ặ ề ố ị ướ  
khách hàng đ c hi u nh  th  nào là đúng?ượ ể ư ế



a. Gi  giá và nâng d n ch t l ng hàng hoá.ữ ầ ấ ượ
b. n đ nh chaasttl ng và gi m d n giá.Ổ ị ượ ả ầ
c. C  hai h ng trên.ả ướ

Câu h i 43. Th ng m i Vi t Nam th i kỳ 1975 – 1986 có đ c tr ng c  b n nào?ỏ ươ ạ ệ ờ ặ ư ơ ả
a. Đ t n c th ng nh t. th c thi k  thu t ch  huy  trong phân ph i và l u thôngấ ướ ố ấ ự ỹ ậ ỉ ố ư  

trên ph m v i c  n c.ạ ụ ả ướ
b. Trình đ  phát tri n kinh t  th p, c  s  v t ch t k  thu t còn y u kém, n nộ ể ế ấ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ế ề  

kinh t  còn b  l  thu c n ng n  vào bên ngoài.ế ị ệ ộ ặ ề
c. H  th ng th ng m i ch  y u d i hai hình th c s  h u toàn dân và s  h uệ ố ươ ạ ủ ế ướ ứ ở ữ ở ữ  

t p th , h ch toán kinh doanh còn mang tính hình th c.ậ ể ạ ứ
d. T t c  các đ c tr ng trên.ấ ả ặ ư
e. Ch  a và c đúng.ỉ

Câu h i 44. Công cu c đ i m i toàn di n n n kinh t  - xã h i n c ta m  đ u t  Đ iỏ ộ ổ ớ ệ ề ế ộ ướ ở ầ ừ ạ  
h i nào c a Đ ng C ng s n Vi t Nam?ộ ủ ả ộ ả ệ

a. Đ i h i Vạ ộ
b. Đ i h i VIạ ộ
c. Đ i h i VIIẠ ộ

Câu h i 45. Hãy nêu nh ng nh n xét c  b n v  quá trình đ i m i có tác đ ng toànỏ ữ ậ ơ ả ề ổ ớ ộ  
di n đ n n n kinh t  - xã h i  n c ta?ệ ế ề ế ộ ở ướ

a. Chuy n t  n n kinh t  hi n v t sang n n kinh t  hàng hoá (thay đ i c  b nể ừ ề ế ệ ậ ề ế ổ ơ ả  
tri t lý kinh doanh).ế

b. T  m t n n kinh t  ch  u tiên phát tri n t  li u s n xu t sang th c hi n đ ngừ ộ ề ế ỉ ư ể ư ệ ả ấ ự ệ ồ  
th i ba ch ng trình kinh t  (l ng th c, th c ph m, hàng tiêu dùng và hàngờ ươ ế ươ ự ự ẩ  
xu t kh u).ấ ẩ

c. T  m t n n kinh t  ch  y u hai hình th c s  h u sang phát tri n n n kinh từ ộ ề ế ủ ế ứ ở ữ ể ề ế 
nhi u thành ph n v i nhi u hình th c s  h u.ề ầ ớ ề ứ ở ữ

d. T  c  ch  qu n lý t p trung (theo k  thu t ch  huy) sang kinh doanh theo cừ ơ ế ả ậ ỹ ậ ỉ ơ 
ch  th  tr ng (theo k  thu t h  th ng th  tr ng).ế ị ườ ỹ ậ ệ ố ị ườ

e. C  b n nh n xét trên.ả ố ậ
Câu h i 46. Th ng m i Vi t Nam th i kỳ 1986 đ n nay đ t đ c nh ng thành t u cỏ ươ ạ ệ ờ ế ạ ượ ữ ự ơ  
b n nào?ả

a. chuy n mua bán hàng hoá t  c o ch  t p trung sang mua bán theo c  ch  thể ừ ư ế ậ ơ ế ị 
tr ng.ườ

b. Th  tr ng t  tr ng thái khép kín, chia c t theo đ a gi i hành chính sang t  doị ườ ừ ạ ắ ị ớ ự  
l u thông theo khuân kh  c a lu t pháp.ư ổ ủ ậ

c. Th  tr ng ngoài n c đ c m  r ng theo h ng đa d ng hoá, đa ph ng hoá.ị ườ ướ ượ ở ộ ướ ạ ươ
d. Các lo i hình d ch v  g n v i l u thông hàng hoá phát tri n m nh, thúc đ yạ ị ụ ắ ớ ư ể ạ ẩ  

kinh doanh s n xu t, góp ph n ph c v  đ i s ng.ả ấ ầ ụ ụ ờ ố
e. T t c  các ý ki n trên.ấ ả ế

Câu h i 47: Th ng m i Vi t nam th i kỳ 1986  đ n nay v n còn nh ng t n t i?ỏ ươ ạ ệ ờ ế ẫ ữ ồ ạ
a. N n th ng m i v  c  b n v n là m t n n th ng m i nh , t  ch c phân tán.ề ươ ạ ề ơ ả ẫ ộ ề ươ ạ ỏ ổ ứ
b. Ch a thi t l p đ c liên k t lâu dài gi a các c  s  s n xu t v i nhà buôn.ư ế ậ ượ ế ữ ơ ở ả ấ ớ
c. K  c ng pháp lu t b  vi ph m, n n buôn l u, buôn bán hàng gi , gian l nỷ ươ ậ ị ạ ạ ậ ả ậ  

th ng m i không gi m, tác đ ng x u đ n tình hình kinh t - xã h i.ươ ạ ả ộ ấ ế ế ộ
d. Qu n lý nhà n c v  th ng m i còn y u kém, không ít tiêu c c.ả ướ ề ươ ạ ế ự
e. T t c  các ý nêu trên.ấ ả



Câu h i 48: Hãy nêu nh ng thi u sót và khuy t đi m trong ho t đ ng xu t kh u màỏ ữ ế ế ể ạ ộ ấ ẩ  
Ngh  quy t Đ i h i Đ ng l n th  IX đ  c p?ị ế ạ ộ ả ầ ứ ề ậ

a. Lĩnh v c xu t kh u có nh ng h n ch  v  t o ngu n hàng, ch t l ng và s cự ấ ẩ ữ ạ ế ề ạ ồ ấ ượ ứ  
c nh tranh.ạ

b. Xu t kh u hàng nông s n thô, nguyên li u thô còn chi m t  tr ng l n.ấ ẩ ả ệ ế ỷ ọ ớ
c. S n xu t hàng xu t kh u và xu t kh u c a n c ta có quy mô nh , k t c u hả ấ ấ ẩ ấ ẩ ủ ướ ỏ ế ấ ạ 

t ng ph c v  th ng m i nói chung và xu t kh u nói riêng còn thi u.ầ ụ ụ ươ ạ ấ ẩ ế
d. Nhi u m t hàng còn ph i xu t kh u qua trung gian ho c ch  là gia công nênề ặ ả ấ ẩ ặ ỉ  

hi u qu  kinh t  không cao.ệ ả ế
e. T t c  các điêu trên.ấ ả
f. Ch  a, b và d đúng.ỉ

Câu h i 49: Trong chi n l c phát tri n kinh t  - xã h i đ n năm 2010, Đ ng và nhàỏ ế ượ ể ế ộ ế ả  
n c ta đã ch  rõ m t trong nh ng nhi m v  tr ng c a ngành th ng m i là gì?ướ ỉ ộ ữ ệ ụ ọ ủ ươ ạ

a. Phát tri n th ng m i, c  n i dung và ngo i th ng, b o đ m hàng hoá l uể ươ ạ ả ộ ạ ươ ả ả ư  
thông thông su t trong th  tr ng n i đ a và giao l u buôn bán v i n c ngoài. ố ị ườ ộ ị ư ớ ướ

b. Phát tri n m nh th ng m i, nâng cao năng l c và ch t l ng ho t đ ng để ạ ươ ạ ự ấ ượ ạ ộ ể 
m  r ng th  tr ng trong n c và h i nh p qu c t  có hi u qu . ở ộ ị ườ ướ ộ ậ ố ế ệ ả

Câu h i 50: Hãy nêu vai trò c a nhà n c đ i v i s  phát tri n th ng m i?ỏ ủ ướ ố ớ ự ể ươ ạ
a. B o đ m s  n đ nh chính tr  , xã h i và thi t l p khuôn kh  lu t pháp đ  t oả ả ự ổ ị ị ộ ế ậ ổ ậ ể ạ  

ra nh ng đi u ki n c n thi t cho ho t đ ng kinh t .ữ ề ệ ầ ế ạ ộ ế
b. Nhà n c t o môi tr ng và đi u ki n cho th ng m i phát tri n.ướ ạ ườ ề ệ ươ ạ ể
c. Nhà n c đ nh h ng cho s  phát tri n c a th ng m i thông qua vi c xâyướ ị ướ ự ể ủ ươ ạ ệ  

d ng và t  ch c th c hi n các chi c l c phát tri n kinh t  - xã h i.ự ổ ứ ự ệ ế ượ ể ế ộ
d. Ch  ba ý trên.ỉ
e. Ch  b và c đúng.ỉ

Câu h i 51: Th ng m i là đ i t ng c a nhà n c b i vì:ỏ ươ ạ ố ượ ủ ướ ở
a. Th ng m i là m t ngành quan tr ng c a n n KTQD có vai trò quan tr ngươ ạ ộ ọ ủ ề ọ  

trong vi c thúc đ y s n xu t phát tri n.ệ ẩ ả ấ ể
b. M  r ng kh  năng tiêu dùng, nâng cao m c h ng th  c a cá nhân và doanhở ộ ả ứ ưở ụ ủ  

nghi p.ệ
c. Ho t đ ng mang tính liên ngành có tính xã h i cao; Ch a đ ng nh ng mâuạ ộ ộ ứ ự ữ  

thu n c a đ i s ng kinh t  xã h i; Có nh ng ho t đ ng, m t hàng mà doanhẫ ủ ờ ố ế ộ ữ ạ ộ ặ  
nghi p và th ng nhân không đ c làm; Trong ho t đ ng th ng m i có cệ ươ ượ ạ ộ ươ ạ ả 
các doanh nghi p th ng m i nhà n c.ệ ươ ạ ướ

Câu h i 52:  n c ta, Nhà n c th ng nh t v  qu n lý th ng m i b ng:ỏ Ở ướ ướ ố ấ ề ả ươ ạ ằ
a. Pháp lu t, chính sách, chi n l c, quy ho ch và k  ho ch phát tri nậ ế ượ ạ ế ạ ể  

th ng m i.ươ ạ
b. Ban hành các văn b n pháp lu t v  th ng m i, xây d ng chính sáchả ậ ề ươ ạ ự  

chi n l c, quy ho ch, k  ho ch phát tri n th ng m i.ế ượ ạ ế ạ ể ươ ạ
Câu h i 53:  C  quan nao quy đinh doanh m c hàng hoá c m l u thông, d ch vỏ ơ ụ ấ ư ị ụ  
th ng m i c m th c hi n, hang hoá d ch v  th ng m i h n ch  kinh doanh, kinhươ ạ ấ ự ệ ị ụ ươ ạ ạ ế  
doanh có đi u ki n?ề ệ

a. B  Công an.ộ
b. B  Qu c phòng.ộ ố
c. Chính ph .ủ
d. B  th ng m i.ộ ươ ạ



Câu h i 54: C  quan nào quy đ nh các đi u ki n kinh doanh đ i v i hàng hoá, d ch vỏ ơ ị ề ệ ố ớ ị ụ  
th ng m i thu c lo i h n ch  kinh doanh?ươ ạ ộ ạ ạ ế

a. Chính ph .ủ
b. UBND các t nh, thành ph .ỉ ố
c. B  K  ho ch và Đ u t .ộ ế ạ ầ ư
d. B  th ng m i.ộ ươ ạ

Câu h i 55: Hãy nêu c  quan qu n lý nhà n c v  th ng m i?ỏ ơ ả ướ ề ươ ạ
a. Chính ph .ủ
b. B  th ng m i.ộ ươ ạ
c. B , c  quan ngang b , c  quan thu c chính ph .ộ ơ ộ ơ ộ ủ
d. U  ban nhân dân các c p.ỷ ấ
e. T t c  các c  quan trên.ấ ả ơ

Câu h i 56: B  th ng m i có nh ng nhi m v , quy n h n gì d i đây v  l u thôngỏ ộ ươ ạ ữ ệ ụ ề ạ ướ ề ư  
hàng hoá trong n c và xu t nh p kh u?ướ ấ ậ ẩ

a. Th ng nh t nhà n c qu n lý ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, l u thông hàngố ấ ướ ả ạ ộ ấ ẩ ậ ẩ ư  
hoá trong n c và d ch v  th ng m i.ướ ị ụ ươ ạ

b. Trình Chính ph , Th  t ng chính ph  ban hành ho c ban hành theo th mủ ủ ướ ủ ặ ẩ  
quy n các c  ch  chính sách phát tri n th ng m i n i đ a, xu t kh u, nh pề ơ ế ể ươ ạ ộ ị ấ ẩ ậ  
kh u, biên m u.ẩ ậ

c. Qu n lý vi c c p các lo i gi y ch ng nh n v  hàng hoá xu t kh u, nh p kh uả ệ ấ ạ ấ ứ ậ ề ấ ẩ ậ ẩ  
và l u thông trong n c, các ho t đ ng kinh doanh d ch v  th ng m i c aư ướ ạ ộ ị ụ ươ ạ ủ  
th ng nhân theo quy đ nh c a pháp lu t.ươ ị ủ ậ

d. Th ng nh t qu n lý c a nhà n c v  b o v  quy n l i c a ng i tiêu dùng vàố ấ ả ủ ướ ề ả ệ ề ợ ủ ườ  
th ng m i đi n t .ươ ạ ệ ử

e. T t c  nh ng nhi m v  trên.ấ ả ữ ệ ụ
Câu h i 57: V  qu n lý th  tr ng, B  th ng m i có nh ng nhi m v ,quy n h n gì?ỏ ề ả ị ườ ộ ươ ạ ữ ệ ụ ề ạ

a. H ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v  l u thôngướ ẫ ể ệ ự ệ ị ủ ậ ề ư  
hang hoá trên th  tr ng, hàng hoá xu t kh u, nh p kh u và d ch v  th ngị ườ ấ ẩ ậ ẩ ị ụ ươ  
m i .ạ

b. Ch ng đ u c  lũng đo n th  tr ng, buôn l u, s n xu t và buôn bán hàng gi ,ố ầ ơ ạ ị ườ ậ ả ấ ả  
hàng c m và các hành vi kinh doanh khác trái quy đ nh c a pháp lu t.ấ ị ủ ậ

c. Qu n lý Nhà n c v  các ho t đ ng qu ng cáo th ng m i, h i ch , tri n lãmả ướ ề ạ ộ ả ươ ạ ộ ợ ể  
th ng m i, khuy n m i, gi i thi u hàng hoá  trong và ngoài n c.ươ ạ ế ạ ớ ệ ở ướ

d. Th ng nh t qu n lý Nhà n c v  c nh tranh; ch ng đ c quy n, ch ng bán pháố ấ ả ướ ề ạ ố ộ ề ố  
giá, ph i h p v i các h i, hi p h i ngành hàng gi i quy t các tranh ch p vố ợ ớ ộ ệ ộ ả ế ấ ề 
bán phá giá.

e. T t c  các n i dung trên.ấ ả ộ
Câu h i 58: Theo quy đ nh c a pháp lu t, c  quan nào có nhi m v  qu n lý Nhà n cỏ ị ủ ậ ơ ệ ụ ả ướ  
v  ho t đ ng qu ng cáo th ng m i, h i ch  tri n lãm th ng m i, gi i thi u hàngề ạ ộ ả ươ ạ ộ ợ ễ ươ ạ ớ ệ  
hoá  trong và ngoài n c?ở ướ

a. Chính ph .ủ
b. B  Văn hoá thông tin.ộ
c. B  Th ng m i.ộ ươ ạ
d. B  Công an.ộ

Câu h i 59: C  quan nào quy t đình vi c thành l p các c  quan th ng m i c a Vi tỏ ơ ế ệ ậ ơ ươ ạ ủ ệ  
Nam  n c ngoàiở ướ  ?



a. B  Th ng m i.ộ ươ ạ
b. Chính ph .ủ
c. B  K  ho ch và Đ u t .ộ ế ạ ầ ư
d. B  Công an.ộ

Câu h i 60: Hãy nêu n i dung ho t đ ng ch  y u c a S  Th ng m i?ỏ ộ ạ ộ ủ ế ủ ở ươ ạ
a. T  ch c th c hi n, giám sát, ki m tra vi c th c hi n các quy ho ch, k  ho ch,ổ ứ ự ệ ể ệ ự ệ ạ ế ạ  

các ch ng trình và đ  án phát tri n th ng m i.ươ ề ể ươ ạ
b. Công tác quy ho ch phát tri n th ng m i, t  ch c th c hi n các chính sáchạ ể ươ ạ ổ ứ ự ệ  

phát tri n l u thông hàng hoá và m  r ng th  tr ng, cung c p thông tin thể ư ở ộ ị ườ ấ ị 
tr ng và xúc ti n th ng m i.ườ ế ươ ạ

Câu h i 61: Nh ng đi u d i đây đ u đúng khi nói v  nhi m v  c  b n c a Sỏ ữ ề ướ ề ề ệ ụ ơ ả ủ ở  
Th ng m i  các t nh, thành ph , ngo i tr :ươ ạ ở ỉ ố ạ ừ

a. L p quy ho ch, k  ho ch các ch ng trình, đ  án phát tri n th ng m i trênậ ạ ế ạ ươ ề ể ươ ạ  
đ a bàn t nh.  T  ch c th c hi n giám sát,  ki m tra  vi c  th c hi n các quyị ỉ ổ ứ ự ệ ể ệ ự ệ  
ho ch, k  ho ch, các ch ng trình và đ  án phát tri n th ng m i.ạ ế ạ ươ ề ể ươ ạ

b. T  ch c kh o sát, nghiên c u th  tr ng trong và ngoài t nh, th  tr ng n cổ ứ ả ứ ị ườ ỉ ị ườ ướ  
ngoài; t ng h p và x  lý cá thông tin th  tr ng, cung c p các thông tin thổ ợ ử ị ườ ấ ị 
tr ng, cung c p cho các doanh nghi p và các c  quan nhà n c có liên quan.ườ ấ ệ ơ ướ

c. Th c hi n qu n lý Nhà n c đ i v i HTX, ch , siêu th , trung tâm th ng m iự ệ ả ướ ố ớ ợ ị ươ ạ  
trên đ a bàn.ị

d. Qu n lý ho t đ ng xúc tiên th ng m i trên đ a bàn…ả ạ ộ ươ ạ ị
e. Xây d ng k  ho ch kinh doanh cho các doanh nghi p th ng m i trên đ a bàn.ự ế ạ ệ ươ ạ ị

Câu h i 62. Hãy nêu các ph ng pháp qu n lý th ng m i trong n n kinh t  qu cỏ ươ ả ươ ạ ề ế ố  
dân?

a. Ph ng pháp hành chính.ươ
b. Ph ng pháp kinh t .ươ ế
c. Ph ng pháp giáo d c, tuyên truy n.ươ ụ ề
d. C  ba ph ng pháp trên.ả ươ

Câu h i 63. C  ch  phân ph i l i nhu n, trích l p và  s  d ng các qu  doanh nghi pỏ ơ ế ố ợ ậ ậ ử ụ ỹ ệ  
đ c coi là m t n i dung c a ph ng pháp qu n lý nào?ượ ộ ộ ủ ươ ả

a. Ph ng pháp hành chính.ươ
b. Ph ng pháp kinh t .ươ ế
c. Ph ng pháp tuyên truy n, giáo d c.ươ ề ụ

Câu h i 64: Khái ni m “c  ch  kinh t ” đ c hi u nh  th  nào là đúng?ỏ ệ ơ ế ế ượ ể ư ế
a. Là khái ni m đ  ch  s  t ng tác gi a các y u t  k t thành h  th ng  mà nhệ ể ỉ ự ươ ữ ế ố ế ệ ố ờ 

đó h  th ng c  th  ho t đ ng.ệ ố ớ ể ạ ộ
b. Là t ng th  các y u t  có m i quan h , tác đ ng qua l i l n nhau t o thànhổ ể ế ố ố ệ ộ ạ ẫ ạ  

đ ng l c d n d t n n kinh t  phát tri n.ộ ự ẫ ắ ề ế ể
Câu h i 65: Khái niêm “C  ch  qu n lý kinh t ” đ c hi u nh  th  nào là đúng ?ỏ ơ ế ả ế ượ ể ư ế

a. Là ph ng  th c mà qua đó Nhà n c tác đ ng vào kinh t  đ  đ nh h ng n nươ ứ ướ ộ ế ể ị ướ ề  
kinh t  t  v n đ ng đ n các m c tiêu đã đ nh.ế ự ậ ộ ế ụ ị

b. Là ph ng th c t  v n đ ng c a n n kinh t , là bi u hi n c a nhân t  kháchươ ứ ự ậ ộ ủ ề ế ể ệ ủ ố  
quan.

Câu h i 66: M i n n kinh t  đ u có m t c  ch  kinh t  đ c tr ng c a nó, d a vào đóỏ ỗ ề ế ề ộ ơ ế ế ặ ư ủ ự  
ng i ta phân chia n n kinh t  thành?ườ ề ế

a. Kinh t  t  nhiên v n hành theo ki u t p quán.ế ự ậ ể ậ



b. Kinh t  ch  huy v n hành theo c  ch  k  ho ch t p trung.ế ỉ ậ ơ ế ế ạ ậ
c. Kinh t  th  tr ng v n hành theo ki u c  ch  th  tr ng.ế ị ườ ậ ể ơ ế ị ườ
d. Kinh t  h n h p v n hành theo c  ch  th  tr ng và có s  qu n lý c a nhàế ỗ ợ ậ ơ ế ị ườ ự ả ủ  

n c.ướ
e. T t c  các n n kinh t  trên.ấ ả ề ế
f. Ch  b, c và d đúng.ỉ

Câu h i 67: Hi u th  nào chính sách th ng m i?ỏ ể ế ươ ạ
a. Chính sách th ng m i quy đ nh các v n đ  th ng nhân, chính sách th ngươ ạ ị ấ ề ươ ươ  

m i trong n c và qu c t , ch c trách c a các c  quan qu n lý Nhà n c trongạ ướ ố ế ứ ủ ơ ả ướ  
lĩnh v c th ng m i.ự ươ ạ

b. Là m t h  th ng các quy đ nh, công c  và bi n pháp thích h p mà Nhà n c ápộ ệ ố ị ụ ệ ợ ướ  
d ng đ  đi u ch nh các ho t đ ng th ng m i và ngoài n c  nh ng th i kỳụ ể ề ỉ ạ ộ ươ ạ ướ ở ữ ờ  
nh t đ nh nh m đ t đ c m c tiêu đã đ  ra trong chi n l c phát tri n kinh tấ ị ằ ạ ượ ụ ề ế ượ ể ế 
- xã h i.ộ

Câu h i 68: Hãy nêu yêu c u c a chính sách th ng m i?ỏ ầ ủ ươ ạ
a. Không ki m ch  ho t đ ng th ng m i, thúc đ y các ho t đ ng đ u t  phátề ế ạ ộ ươ ạ ẩ ạ ộ ầ ư  

tri n th ng m i trong n c và qu c t .ể ươ ạ ướ ố ế
b. T o đi u ki n cho các doanh nghi p có giá thành và giá c  ngang v i giá thạ ề ệ ệ ả ớ ế 

gi i.ớ
c. Đ  các doanh nghi p t  quy t đ nh các v n đ  c a kinh doanh.ể ệ ự ế ị ấ ề ủ
d. C  ba yêu c u trên.ả ầ

Câu h i 69: Khái ni m “th ng nhân” đ c hi u nh  th  nào là đúng?ỏ ệ ươ ượ ể ư ế
a. T  ch c kinh t  đ c thành l p h p pháp, cá nhân ho t đ ng th ng m i m tổ ứ ế ượ ậ ợ ạ ộ ươ ạ ộ  

cách đ c l p, th ng xuyên và có đăng ký kinh doanh.ộ ậ ườ
b. Cá nhân, pháp nhân, t  h p tác, h  gia đình có đăng ký kinh doanh ho t đ ngổ ợ ộ ạ ộ  

th ng m i m t cách đ c l p, th ng xuyên.ươ ạ ộ ộ ậ ườ
Câu h i 70: Nh ng đi u sau đây đ u đúng khi nói v  ch c năng c a S  giao d ch hàngỏ ữ ề ề ề ứ ủ ở ị  
hoá, ngo i tr :ạ ừ

a. Cung c p các đi u ki n v t ch t k  thu t c n thi t đ  giao d ch mua bán hàngấ ề ệ ậ ấ ỹ ậ ầ ế ể ị  
hoá.

b. Đi u hành các ho t đ ng giao d ch.ề ạ ộ ị
c. Chào hàng ho c môi gi i mà không có h p đ ng v i khách hàng.ặ ớ ợ ồ ớ
d. Niêm y t các m c giá c  th  hình thành trên th  tr ng giao d ch t i t ng th iế ứ ụ ể ị ườ ị ạ ừ ờ  

đi m.ể
Câu h i 71: Quy n ho t đ ng th ng m i c a doanh nhân đ c quy đ nh d i đâyỏ ề ạ ộ ươ ạ ủ ượ ị ướ  
trong Lu t Th ng m i, ngo i tr :ậ ươ ạ ạ ừ

a. Đ c ho t đ ng th ng m i trong các lĩnh v c, t i các đ a bàn mà pháp lu tượ ạ ộ ươ ạ ự ạ ị ậ  
cho phép.

b. Ho t đ ng th ng m i trong các ngành ngh , t i các đ a bàn d i các hìnhạ ộ ươ ạ ề ạ ị ướ  
th c mà pháp lu t không c m.ứ ậ ấ

c. Quy n ho t đ ng th ng m i h p pháp c a th ng nhân đ c Nhà n c b oề ạ ộ ươ ạ ợ ủ ươ ượ ướ ả  
h .ộ

d. Nhà n c th c hi n đ c quy n nhà n c có th i h n v  ho t đ ng th ngướ ự ệ ộ ề ướ ớ ạ ề ạ ộ ươ  
m i đ i v i m t s  hàng hoá, d ch v  ho c t i m t s  đ a bàn đ  đ m b o l iạ ố ớ ộ ố ị ụ ặ ạ ộ ố ị ể ả ả ợ  
ích qu c gia.ố



Câu h i 72: C  quan nào quy đinh c  th  danh m c hàng hoá, d ch v , đ a bàn đ cỏ ơ ụ ể ụ ị ụ ị ộ  
quy n Nhà n c?ề ướ

a. B  Th ng m i.ộ ươ ạ
b. B  K  ho ch và Đ u t .ộ ế ạ ầ ư
c. Chính ph .ủ
d. UBTV Qu c h i.ố ộ

Câu h i 73: Đi u ki n kinh doanh hàng hoá, d ch v  th ng m i thu c danh m c hàngỏ ề ệ ị ụ ươ ạ ộ ụ  
hoá, d ch v  th ng m i kinh doanh có đi u ki n đ c quy đ nh d i đây, ngo i trị ụ ươ ạ ề ệ ượ ị ướ ạ ừ:

a. Ph i là th ng nhân.ả ươ
b. Có c  s  v t ch t- k  thu t và trang thi t b  theo đúng tiêu chu n do các cơ ở ậ ấ ỹ ậ ế ị ẩ ơ 

quan qu n lý Nhà n c có th m quy n quy đ nh.ả ướ ẩ ề ị
c. Có cán b  qu n lý, cán b  k  thu t có trình đ  nghi p v , chuyên môn phù h pộ ả ộ ỹ ậ ộ ệ ụ ợ  

v i ngành ngh  kinh doanh ph i đ m b o quy đ nh v  s c kho .ớ ề ả ả ả ị ề ứ ẻ
d. Đ m b o các yêu c u v  b o v  môi tr ng, phòng ch ng cháy n .ả ả ầ ề ả ệ ườ ố ổ
e. Đ m b o v  v n và có m ng l i phân ph i phát tri n.ả ả ề ố ạ ướ ố ể

Câu h i 74: Trong tr ng h p đ c bi t ph i cung ng các m t hàng c m l u thông,ỏ ườ ợ ặ ệ ả ứ ặ ấ ư  
d ch v  th ng m i c m th c hi n thì do c  quan nào quy đ nh?ị ụ ươ ạ ấ ự ệ ơ ị

a. B  Th ng m i.ộ ươ ạ
b. B  Công an.ộ
c. Chính ph .ủ
d. UBND t nh, thành ph .ỉ ố

Câu h i 75: C  quan nào quy đ nh các v n đ  kinh doanh và c p gi y phép kinh doanhỏ ơ ị ấ ề ấ ấ  
đ i v i hàng hoá, d ch v  th ng m i thu c lo i đ c bi t h n ch  kinh doanh?ố ớ ị ụ ươ ạ ộ ạ ặ ệ ạ ế

a. B  Th ng m i.ộ ươ ạ
b. B  Qu n lý ngành.ộ ả
c. B  Công an.ộ
d. Chính ph .ủ

Câu h i  76: C  quan nào c p gi y ch ng nh n đ  đi u ki n kinh doanh đ i  v iỏ ơ ấ ấ ứ ậ ủ ề ệ ố ớ  
nh ng hàng hóa, d ch v  th ng m i đ c bi t h n ch  kinh doanh thu c danh m cữ ị ụ ươ ạ ặ ệ ạ ế ộ ụ  
hàng hoá, d ch v  th ng  m i h n ch  kinh doanh?ị ụ ươ ạ ạ ế

a. B  th ng m i.ộ ươ ạ
b. B  qu n lý ngành.ộ ả
c. Chính ph .ủ
d. S  qu n lý ngành.ở ả

Câu h i 77: Hãy nêu đ nh h ng t  ch c l i th  tr ng trong n c đ n năm 2010?ỏ ị ướ ổ ứ ạ ị ườ ướ ế
a. Hình thành và phát tri n các kênh l u thông hàng hoá n đ nh đ  hàng hoá đ nể ư ổ ị ể ế  

tiêu dùng nhanh nh t, v i chi phí th p nh t.ấ ớ ấ ấ
b. Hình thành và phát tri n các mô hình th ng m i phù h p v i đ c đi m, đi uể ươ ạ ợ ớ ặ ể ề  

ki n, nhu c u v  kh  năng c a t ng c p đ  th  tr ng.ệ ầ ề ả ủ ừ ấ ộ ị ườ
c. T t c  các đ nh h ng nêu trên.ấ ả ị ướ

Câu h i 78: Hãy nêu m c tiêu và nhi m v  t ng quát phát tri n th  tr ng trong n cỏ ụ ệ ụ ổ ể ị ườ ướ  
 n c ta đ n năm 2010?ở ướ ế

a. Tăng c ng k  c ng, tr t  t  th  tr ng;  ngăn ch n t  buôn l u,  gian l nườ ỹ ươ ậ ự ị ườ ặ ệ ậ ậ  
th ng m i, s n xu t và buôn bán hàng gi , hàng kém ch t l ng; b o v  l iươ ạ ả ấ ả ấ ượ ả ệ ợ  
ích chính đáng c a ng i s n xu t, doanh nghi p và ng i tiêu dùng.ủ ườ ả ấ ệ ườ



b. Ph n đ u xây d ng n n th ng m i và th  tr ng ngày càng phát tri n theoấ ấ ự ề ươ ạ ị ườ ể  
h ng công b ng, dân ch , văn minh, hi n đ i và b n v ng, chu n b  t t cácướ ằ ủ ệ ạ ề ữ ẩ ị ố  
đi u ki n kinh t - xã h i c a th  tr ng trong n c đáp ng yêu c u c a quáề ệ ế ộ ủ ị ườ ướ ứ ầ ủ  
trình h i nh p v i th  tr ng khu v c và qu c t .ộ ậ ớ ị ươ ự ố ế

c. X p s p, m  r ng th  tr ng trong n c g n li n v i th  tr ng ngoài n c,ế ắ ở ộ ị ườ ướ ắ ề ớ ị ườ ướ  
b o đ m l u thông hàng hoá thông su t, đáp ng ngày càng t t h n nhu c uả ả ư ố ứ ố ơ ầ  
c a s n xu t và đ i s ng; đ y m nh tiêu th  hàng hoá, nh t là nông s n, thúcủ ả ấ ờ ố ẩ ạ ụ ấ ả  
đ y s n xu t, xu t kh u; phát huy vai trò tích c c c a các mô hình th ng m iẩ ả ấ ấ ẩ ự ủ ươ ạ  
tiên ti n, các lo i hình th ng nhân thu c các thành ph n kinh t …ế ạ ươ ộ ầ ế

Câu h i 79:Trong Lu t Th ng m i, khái ni m “xu t kh u hàng hóa”  đ c hi u nhỏ ậ ươ ạ ệ ấ ẩ ượ ể ư  
th  nào là đúng?ế

a. Là ho t đ ng mua, bán hàng hóa c a th ng nhân Vi t Nam v i th ng nhânạ ộ ủ ươ ệ ớ ươ  
n c ngoài theo các h p đ ng mua bán hàng hóa.ướ ợ ộ

b. Là vi c hàng hoá đ c đ a ra kh i lãnh th  n c C ng hoà Xã h i Ch  nghĩaệ ượ ư ỏ ổ ướ ộ ộ ủ  
Vi t Nam ho c đ a vào các khu v c đ c bi t n m trên lãnh th  Vi t Namệ ặ ư ự ặ ệ ằ ổ ệ  
đ c coi là khu v c h i quan riêng theo quy đ nh c a pháp lu t.ượ ự ả ị ủ ậ

Câu h i 80. Khái ni m “Nh p kh u hàng hoá” đ c hi u nh  t h  nào là đúng?ỏ ệ ậ ẩ ượ ể ư ế
a. Là vi c hàng hoá đ c đ a vào n c C ng Hoà Xã H i Ch  nghĩa Vi t Namệ ượ ư ướ ộ ộ ủ ệ  

t  n c ngoài hay t  các khu v c đ c bi t trên lãnh th  Vi t Nam đ c coi làừ ướ ừ ự ặ ệ ổ ệ ượ  
khu v c h i quan riêng theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ả ị ủ ậ

b. Là ho t đ ng mua, bán hàng hoá c a th ng nhân Vi t Nam v i th ng nhânạ ộ ủ ươ ệ ớ ươ  
n c ngoài theo các h p đ ng mua bán hàng hoá, bao g m c  ho t đ ng t mướ ợ ồ ồ ả ạ ộ ạ  
nh p tái xu t, t m xu t tái nh p và chuy n kh u hàng hoá. ậ ấ ạ ấ ậ ể ẩ

Câu h i 81. Khái ni m “T m nh p tái xu t” (Re – exportation) đ c hi u nh  th  nàoỏ ệ ạ ậ ấ ượ ể ư ế  
là đúng?

a. Là vi c mua hàng c a m t n c đ  bán cho m t n c khác trên c  s  h pệ ủ ộ ướ ể ộ ướ ơ ở ợ  
đ ng mua bán hàng hoá ngo i th ng có làm th  t c nh p kh u hàng hoá vàoồ ạ ươ ủ ụ ậ ẩ  
Vi t Nam, r i l i làm th  t c xu t kh u mà không thông qua gia công chệ ồ ạ ủ ụ ấ ẩ ế 
bi n.ế

b. Là vi c hàng hoá đ c đ a t  n c ngoài ho c t  các khu v c đ c bi t n mệ ượ ư ừ ướ ặ ừ ự ặ ệ ằ  
trên lãnh th  Vi t Nam đ c coi là khu v c h i quan riêng theo quy đ nh c aổ ệ ượ ự ả ị ủ  
pháp lu t Vi t Nam, có làm th  t c nh p kh u vào Vi t Nam và th  t c xu tậ ệ ủ ụ ậ ẩ ệ ủ ụ ấ  
kh u chính hàng hoá đó ra kh i Vi t Nam.ẩ ỏ ệ

Câu h i 82. Khái ni m “T m xu t tái nh p” (Re – importation) đ c hi u nh  th  nàoỏ ệ ạ ấ ậ ượ ể ư ế  
là đúng?

a. là vi c hàng hoá đ c đ a ra n c ngoài ho c đ a vào các khu v c đ c bi tệ ượ ư ướ ặ ư ự ặ ệ  
trên lãnh th  Vi t Nam đ c coi là khu v c h i quan riêng theo quy đ nh c aổ ệ ượ ự ả ị ủ  
pháp lu t, có làm th  t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam và làm th  t c nh pậ ủ ụ ấ ả ỏ ệ ủ ụ ậ  
kh u l i chính hàng hoá đó vào Vi t Nam.ẩ ạ ệ

b. Là vi c hàng hoá đ c đ a ra n c ngoài có làm th  t c xu t khâura kh i Vi tệ ượ ư ướ ủ ụ ấ ỏ ệ  
Nam và làm th  t c nh p kh u chính hàng hoá đó vào Vi t Nam.ủ ụ ậ ẩ ệ

Câu h i 83. Khái ni m “chuy n kh u hàng hoá” (Switch – Trade) đ c hi u th  nàoỏ ệ ể ẩ ượ ể ế  
là đúng?

a. Là vi c mua hàng t  m t n c, vùng lãnh th  đ  bán sang m t n c, vùng lãnhệ ừ ộ ướ ổ ể ộ ướ  
th  khác mà không làm th  t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th  t cổ ủ ụ ậ ẩ ệ ủ ụ  
xu t kh u ra kh i Vi t Nam.ấ ẩ ỏ ệ



b. Là mua hàng c a m t n c (n c xu t kh u) đ  bán cho m t n c khác (n củ ộ ướ ướ ấ ẩ ể ộ ướ ướ  
nh p kh u) mà không làm th  t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm thậ ẩ ủ ụ ậ ẩ ệ ủ 
t c xu t kh u t  Vi t Nam.ụ ấ ẩ ừ ệ

Câu h i 84. Hãy nêu hình th c chuy n kh u trong th ng m i qu c t   n c ta?ỏ ứ ể ẩ ươ ạ ố ế ở ướ
a. Hàng hoá đ c v n chuy n t  n c t  n c xu t kh u đ n n c nh p kh uượ ậ ể ừ ướ ừ ướ ấ ẩ ế ướ ậ ẩ  

không qua c a kh u Vi t Nam.ử ẩ ệ
b. Hàng hoá đ c v n chuy n t  n c xu t kh u đ n n c nh p kh u có quaượ ậ ể ừ ướ ấ ẩ ế ướ ậ ẩ  

c a kh u Vi t Nam, nh ng không làm th  t c nh p kh u vào Vi t Nam vàử ẩ ệ ư ủ ụ ậ ẩ ệ  
không làm th  t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam.ủ ụ ấ ẩ ỏ ệ

c. Hàng hoá đ c v n chuy n t  n c xu t kh u đ n n c nh p kh u có quaượ ậ ể ừ ướ ấ ẩ ế ướ ậ ẩ  
c a kh u Vi t Nam và đ a vào kho ngo i quan, khu v c trung chuy n hàng hoáử ẩ ệ ư ạ ự ể  
t i các c ng Vi t Nam, không làm t  t c nh p kh u vào Vi t Nam và khôngạ ả ệ ủ ụ ậ ẩ ệ  
làm th  t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam.ủ ụ ấ ẩ ỏ ệ

d. T t c  cá hình th c trên.ấ ả ứ
Câu h i 85. Hãy nêu c  s  pháp lý c a hình th c chuy n kh u hàng hoá?ỏ ơ ở ủ ứ ể ẩ

a. H p đ ng mua bán hàng hoá ngo i th ng.ợ ồ ạ ươ
b. H p đ ng mua hàng (do doanh nghi p Vi t Nam ký v i doanh nghi p nwocsợ ồ ệ ệ ớ ệ  

xu t kh u).ấ ẩ
c. H p đ ng bán hàng (do doanh nghi p Vi t Nam ký v i doanh nghi p n cợ ồ ệ ệ ớ ệ ướ  

nh p kh u).ậ ẩ
d. T  c  các h p đ ng trên.ấ ả ợ ồ
e. Ch  b và c đúng.ỉ

Câu h i 86. Th  nào là “Xu t nh p kh u u  thác”?ỏ ế ấ ậ ẩ ỷ
a. Là ho t đ ng d ch v  th ng m i d i hình th c thuê và nh n làm d ch vạ ộ ị ụ ươ ạ ướ ứ ậ ị ụ 

xu t kh u ho c nh p kh u.ấ ẩ ặ ậ ẩ
b. Là ho t đ ng d ch v  th ng m i d i hình th c thuê và nh n làm d ch vạ ộ ị ụ ươ ạ ướ ứ ậ ị ụ 

xu t kh u. Ho t đ ng này đ c th c hi n trên c  s  h p đ ng u  thác xu tấ ẩ ạ ộ ượ ự ệ ơ ở ợ ồ ỷ ấ  
kh u ho c nh p kh u gi a các doanh nghi p phù h p v i nh ng quy đ nh c aẩ ặ ậ ẩ ữ ệ ợ ớ ữ ị ủ  
Pháp l nh H p đông kinh t .ệ ợ ế

Câu h i 87. Chính sách v  ho t đ ng xu t kh u  n c ta trong nh ng năm t i đ cỏ ề ạ ộ ấ ẩ ở ướ ữ ớ ượ  
Đ i h i Đ ng IX xác đ nh là gi?ạ ộ ả ị

a. Nhà n c có chính sách khuy n khích m nh m  m i thành ph n kinh t  thamướ ế ạ ẽ ọ ầ ế  
gia s n xu t, kinh doanh nh p kh u hàng hoá, d ch v . Nâng cao năng l c c nhả ấ ậ ẩ ị ụ ự ạ  
tranh, phát tri n m nh nh ng s n ph m hàng hoá và d ch v  có kh  năng c nhể ạ ữ ả ẩ ị ụ ả ạ  
tranh trên th  tr ng qu c t …ị ườ ố ế

b. Nhà n c th ng nh t qu n lý ngo i th ng, có chính sách m  r ng giao l uướ ố ấ ả ạ ươ ở ộ ư  
hàng hoá v i n c ngoài trên c  s  tôn tr ng đ c l p, ch  quy n và bình đ ng,ớ ướ ơ ở ọ ộ ậ ủ ề ẳ  
cùng có l i theo h ng đa ph ng hoá, đa d ng hoá.ợ ướ ươ ạ

Câu h i 88. Hãy nêu nh ng bi n pháp c  b n nh m đ y m nh xu t kh u hàng hoá ỏ ữ ệ ơ ả ằ ẩ ạ ấ ẩ ở  
n c ta?ướ

a. T  ch c ngu n hàng và c i ti n ngu n hàng xu t kh u (xây d ng m t hàngổ ứ ồ ả ế ồ ấ ẩ ự ặ  
xu t kh u ch  l c, đ u t  cho xu t kh u, gia công xu t kh u, nâng cao khấ ẩ ủ ự ầ ư ấ ẩ ấ ẩ ả 
năng c nh tranh).ạ

b. Các bi n pháp tài chính – tín d ng (tín d ng xu t kh u, tr  c p xu t kh u,ệ ụ ụ ấ ẩ ợ ấ ấ ẩ  
chính sách t  giá, chính sách thu ).ỷ ế



c. Các bi n pháp th  ch , t  ch c (cung c p thông tin, đào t o, ký k t các hi pệ ể ế ổ ứ ấ ạ ế ệ  
đ nh th ng m i).ị ươ ạ

d. C  ba bi n pháp trên.ả ệ
Câu h i 89. Hãy nêu nh ng xu h ng c  b n trong chính sách th ng m i?ỏ ữ ướ ơ ả ươ ạ

a. Xu h ng t  do hoá th ng m i.ướ ự ươ ạ
b. Xu h ng b o h  m u d ch.ướ ả ộ ậ ị
c. C  hai xu h ng trên.ả ướ

Câu h i 90. Có nh ng lo i công c  qu n lý th ng m i nào?ỏ ữ ạ ụ ả ươ ạ
a. Kinh t , hành chính.ế
b. Hành chính, k  thu t.ỹ ậ
c. K  thu t, kinh t .ỹ ậ ế
d. K  thu t, hành chính và kinh t .ỹ ậ ế

Câu h i 91. Hãy nêu n i dung c a c a xu h ng t  do hoá th ng m i?ỏ ộ ủ ủ ướ ự ươ ạ
a. Vi c đi u ch nh theo h ng n i l ng d n v i b c đi phù h p trên c  s  cácệ ề ỉ ướ ớ ỏ ầ ớ ướ ợ ơ ở  

tho  thu  song ph ng và đa ph ng gi a cá qu c gia đ i v i các công c  b oả ậ ươ ươ ữ ố ố ớ ụ ả  
h  m u d ch.ộ ậ ị

b. Nhà n c áp d ng các bi n pháp c n thi t đ  t ng b c gi m thi u nh ng trướ ụ ệ ầ ế ể ừ ướ ả ể ữ ở 
ng i trong hàng rào thu  quan và hàng rào phi thu  quan trong quan h  m uạ ế ế ệ ậ  
d ch nh m t o đi u ki n ngày càng thu n l i h n cho vi c phát tri n các ho tị ằ ạ ề ệ ậ ợ ơ ệ ể ạ  
đ ng th ng m i c  b  r ng và b  sâu.ộ ươ ạ ả ề ộ ề

Câu h i 92. Công c  nào sau đây th ng đ c s  d ng ph  bi n trong b o h  m uỏ ụ ườ ượ ử ụ ổ ế ả ộ ậ  
d ch?ị

a. Thu  quan.ế
b. Hành chính.
c. K  thu t.ỹ ậ

Câu h i 93. Hãy nêu nh ng nguyên t c c  b n đi u ch nh quan h  th ng m i?ỏ ữ ắ ơ ả ề ỉ ệ ươ ạ
a. “T ong h ”.ư ỗ
b. “T i hu  qu c”.ố ệ ố
c. “Ngang b ng dân t c”.ằ ộ
d. c  ba nguyên t c trên.ả ắ

Câu h i 94. Công c  nào đ c s  d ng r ng rãi nh t trong chính sách th ng m iỏ ụ ượ ử ụ ộ ấ ươ ạ  
c a các n c?ủ ướ

a. H n ng ch,ạ ạ
b. Thu  quan.ế
c. Phi thu  quan.ế
d. Tr  c p xu t kh u.ợ ấ ấ ẩ

Câu h i 95. Hi u th  nào là h n ng ch?ỏ ể ế ạ ạ
a. M t gi i h n b t bu c đ t ra đ i v i s  l ng hàng hoá s n xu t ho c mua.ộ ớ ạ ắ ộ ặ ố ớ ố ượ ả ấ ặ
b. Là quy đ nh c a Nhà n c v  s  l ng (hay giá tr ) c a m t m t hàng ho cị ủ ướ ề ố ượ ị ủ ộ ặ ặ  

m t nhóm m t hàng đ c phép xu t kh u ho c nh p kh u t  m t th  tr ngộ ặ ượ ấ ẩ ặ ậ ẩ ừ ộ ị ườ  
nh t đ nh trong m t th i gian nh t đ nh, thông qua hình th c c p gi y phépấ ị ộ ờ ấ ị ứ ấ ấ  
(quota) xu t nh p kh u.ấ ậ ẩ

Câu h i 96. Trong Pháp l nh v  Đ i x  t i hu  qu c và đ i x  qu c gia trong th ngỏ ệ ề ố ử ố ệ ố ố ử ố ươ  
m i qu c t , khái ni m “Đ i x  t i hu  qu c trong th ng m i hàng hoá” đ c hi uạ ố ế ệ ố ử ố ệ ố ươ ạ ượ ể  
nh  th  nào là đúng?ư ế



a. Là đ i x  không kém thu n l i h n đ i x  mà Vi t Nam dành cho hàng hoáố ử ậ ợ ơ ố ử ệ  
nh p kh u có xu t x  t  m t n c so v i hàng hoá t ng t  nh p kh u cóậ ẩ ấ ứ ừ ộ ướ ớ ươ ự ậ ẩ  
xu t x  t  m t n c th  ba ho c hàng hoá xu t kh u đ n m t n c so v iấ ứ ừ ộ ướ ứ ặ ấ ẩ ế ộ ướ ớ  
hàng hoá t ng t  xu t kh u đ n n c th  ba.ươ ự ấ ẩ ế ướ ứ

b. Là đ i x  không kém thu n l i h n mà đ i x  Vi t Nam dành cho hàng hoáố ử ậ ợ ơ ố ử ệ  
nh p kh u so v i hàng hoá trong n c.ậ ẩ ớ ướ

Câu h i 97. Hi u th  nào là “Đ i x  t i hu  qu c trong th ng m i d ch v ”?ỏ ể ế ố ử ố ệ ố ươ ạ ị ụ
a. Là đ i x  không kém thu n l i h n đ i x  mà Vi t Nam dành cho d ch v  vàố ử ậ ợ ơ ố ử ệ ị ụ  

nhà cung c p d ch v  n c ngoài so v i d ch v  và nhà cung c p d ch v  t ngấ ị ụ ướ ớ ị ụ ấ ị ụ ươ  
t  trong n c.ự ướ

b. Là đ i x  không kém thu n l i h n đ i x  mà Vi t Nam dành cho d ch v  vàố ử ậ ợ ơ ố ử ệ ị ụ  
nhà cung c p d ch v  c a m t n c so v i d ch v  và nhà cung c p d ch vấ ị ụ ủ ộ ướ ớ ị ụ ấ ị ụ 
t ng t  c a n c th  ba.ươ ự ủ ướ ứ

Câu h i 98. Hi u th  nào là “Đ i x  qu c gia trong th ng m i hàng hoá”?ỏ ể ế ố ử ố ươ ạ
a. Là đ i x  không kém thu n l i h n đ i x  mà Vi t Nam dành cho hàng hoáố ử ậ ợ ơ ố ử ệ  

nh p kh u so v i hàng hoá t ng t  trong n c.ậ ẩ ớ ươ ự ướ
b. Là ch  đ  mà các n c dành cho nhau trong quan h  kinh t  và buôn bán vế ộ ướ ệ ế ề 

thu  quan m t hàng trao đ i, v n t i ngo i th ng, quy n l i c a các phápế ặ ổ ậ ả ạ ươ ề ợ ủ  
nhân và th  nhân c a n c này trên lãnh th  c a n c kia… theo nguyên t cể ủ ướ ổ ủ ướ ắ  
không phân bi t đ i x .ệ ố ử

Câu h i 99. Hi u th  nào là “Đ i x  qu c gia th ng m i d ch v ”?ỏ ể ế ố ử ố ươ ạ ị ụ
a. Là ch  đ  mà m t n c dành cho công nhân và pháp nhân c a n c ngoài trênế ộ ộ ướ ủ ướ  

lãnh th  c a n c mình đ c đ i x  ngang b ng nh  đ i x  v i công nhân vàổ ủ ướ ượ ố ử ằ ư ố ử ớ  
pháp nhân c a n c s  t i.ủ ướ ở ạ

b. Là đ i x  không kém thu n l i h n đ i x  mà Vi t Nam dành cho d ch v  vàố ử ậ ợ ơ ố ử ệ ị ụ  
nhà cung c p d ch v  n c ngoài so v i d ch v  và nhà cung c p d ch v  t ngấ ị ụ ướ ớ ị ụ ấ ị ụ ươ  
t  trong n c.ự ướ

Câu h i 100. Hi u th  nào là “H n ch  xu t kh u t  nguy n” (Voluntary Exportỏ ể ế ạ ế ấ ẩ ự ệ  
Restraints- VER)

a. Là bi n pháp h n ch  mà theo đó, m t qu c gia nh p kh u đòi h i qu c giaệ ạ ế ộ ố ậ ẩ ỏ ố  
xu t kh u ph i h n ch  b t l ng hàng xu t kh u sang n c mình m t cáchấ ẩ ả ạ ế ớ ượ ấ ẩ ướ ộ  
“t  nguy n”, nêu không h  s  áp d ng bi n pháp tr  đũa kiên quy t.ự ệ ọ ẽ ụ ệ ả ế

b. Là m t hình th c c u hàng rào m u d ch phi thu  quan (Non tariff Trade Barriesộ ứ ả ậ ị ế  
– NTBs), là nh ng cu c th ng l ng m u d ch gi a các bên đ  h n ch  b tữ ộ ươ ượ ậ ị ữ ể ạ ế ớ  
s  xâm nh p c a hàng ngo i, t o công ăn vi c làm cho th  tr ng trong n c.ự ậ ủ ạ ạ ệ ị ườ ướ

Câu h i 101. Khi th c hi n h n ch  xu t kh u t  nguy n nó cũng có tác đ ng kinh tỏ ự ệ ạ ế ấ ẩ ự ệ ộ ế  
nh  h n ng ch nh ng th ng mang đ c tính gì?ư ạ ạ ư ườ ặ

a. Ch  đ ng.ủ ộ
b. Mi n c ng.ễ ưỡ
c. G n v i đi u ki n nh t đ nh.ắ ớ ề ệ ấ ị
d. C  a,b và c.ả
e. Ch  b và c đúng.ỉ

Câu h i 102. Khi m c thu  nh p kh u đ c áp d ng thì giá c  n i đ a c a m t hàngỏ ứ ế ậ ẩ ượ ụ ả ộ ị ủ ặ  
nh p kh u s  tăng và gây ra nh ng tá đ ng gi?ậ ẩ ẽ ữ ộ

a. V  tiêu dùng và s n xu t.ề ả ấ
b. V  th ng m i.ề ươ ạ



c. V  thu nh p và phân ph i l i thu nh p.ề ậ ố ạ ậ
d. T t c  các tác đ ng trên.ấ ả ộ
e. Ch  b và c đúng.ỉ

Câu h i 103. Hi u th  nào là m c b o h  th c t ?ỏ ể ế ứ ả ộ ự ế
a. Là t  l  ph n trăm gi a thu  quan danh nghĩa v i ph n gia tăng n i đ a.ỷ ệ ầ ữ ế ớ ầ ộ ị
b. Là Nhà n c thu đ c thu  nh p kh u, các nhà s n xu t n i đ a thu đ c l iướ ượ ế ậ ẩ ả ấ ộ ị ượ ợ  

nhu n cao, gánh n ng thu  quan lên ng i tiêu dùng.ậ ặ ế ườ
Câu h i 104. Hãy cho bi t s  khác bi t gi a tác đ ng c a h n ng ch nh p kh u soỏ ế ự ệ ữ ộ ủ ạ ạ ậ ẩ  
v i tác đ ng c a thu  quan?ớ ộ ủ ế

a. M t h n ng ch nh p kh u th ng đ a l i l i nhu n có th  r t l n cho nh ngộ ạ ạ ậ ẩ ườ ư ạ ợ ậ ể ấ ớ ữ  
ai đ c c p gi y phép nh p kh u theo h n ng ch.ượ ấ ấ ậ ẩ ạ ạ

b. Bi n m t doanh nghi p duy nh t trong n c thành m t nhà đ c quy n đ t m cế ộ ệ ấ ướ ộ ộ ề ặ ứ  
giá bán cao đ  thu l i nhu n t i đa.ể ợ ậ ố

c. Mang l i thu nh p cho chính ph .ạ ậ ủ
d. T t c  các ý trên.ấ ả
e. Ch  a và b đúng.ỉ

Câu h i 105. Hãy nêu nh ng đ c đi m c  b n c a chi n l c?ỏ ữ ặ ể ơ ả ủ ế ượ
a. Đ nh h ng cho m t th i kỳ dài.ị ướ ộ ờ
b. H  th ng các ch ng trình m c tiêu.ệ ố ươ ụ
c. H  th ng các gi i pháp chi n l c huy đ ng có hi u qu  các ngu n l c.ệ ố ả ế ượ ộ ệ ả ồ ự
d. C  ba đ c đi m trên.ả ặ ể

Câu h i 106. Xây d ng chi n l c th ng m i th ng theo m t quy trình nh t đ nh,ỏ ự ế ượ ươ ạ ườ ộ ấ ị  
quy trình này bao g m nh ng giai đo n nào?ồ ữ ạ

a. Phân tích môi tr ng và các thông tin.ườ
b. Xác đ nh m c tiêu c a chi n l c.ị ụ ủ ế ượ
c. Phân tích và l a ch n d  án chi n l c.ự ọ ự ế ượ
d. T  ch c th c hi n d  án chi n l c.ổ ứ ự ệ ự ế ượ
e. Ki m tra, đánh giá.ể
f. T t c  các b c trên.ấ ả ướ

Câu h i 107. Đ nh h ng chi n l c th ng m i n c ta đ n năm 2010 bao g m cácỏ ị ướ ế ượ ươ ạ ướ ế ồ  
ph ng h ng m c tiêu c  b n sau đây, ngo i tr :ươ ướ ụ ơ ả ạ ừ

a. Gia tăng t c đ  l u chuy n hàng hoá và ho t đ ng th ng m i trong n c vàố ộ ư ể ạ ộ ươ ạ ướ  
qu c t .ố ế

b. Chuy n d ch c  c u hàng hoá l u thông n i đ a và xu t kh u theo h ng tăngể ị ơ ấ ư ộ ị ấ ẩ ướ  
t  tr ng hàng hoá ch  bi n, hàng hoá có hàm l ng công ngh  và ch t xam cao.ỷ ọ ế ế ượ ệ ấ

c. Đ i m i ph ng th c kinh doanh theo h ng văn minh, hi n đ i.ổ ớ ươ ứ ướ ệ ạ
d. Cũng c  th ng m i Nhà n c, tăng c ng vai trò đi u ti t c a Nhà n c.ố ươ ạ ướ ườ ề ế ủ ướ

Câu h i 108. Hãy nêu n i dung c a k  ho ch phát tri n th ng m i 5 năm?ỏ ộ ủ ế ạ ể ươ ạ
a. Đánh giá tình hình th c hi n k  ho ch.ự ệ ế ạ
b. D  báo tình hình phát tri n.ự ể
c. Đ  xu t ch  tr ng phát tri n.ề ấ ủ ươ ể
d. Các gi i pháp, c  ch  th c hi n chính sách nh m đ m b o th c hi n.ả ơ ế ự ệ ằ ả ả ự ệ
e. C  b n ý trên.ả ố

Câu h i 109. Trong c  ch  th  tr ng, ph ng pháp k  ho ch hoá ch  y u đ c th cỏ ơ ế ị ườ ươ ế ạ ủ ế ượ ự  
hi n là ph ng pháp nào?ệ ươ

a. Gián ti p.ế



b. Tr c ti p.ự ế
c. Cân đ i.ố

Câu h i 110. Hãy nêu nh ng ch  tiêu ch  y u trong k  ho ch phát tri n th ng m iỏ ữ ỉ ủ ế ế ạ ể ươ ạ  
c a đ a ph ng (t nh, thành ph ).ủ ị ươ ỉ ố

a. T ng thu nh p c a dân c  trên đ a bàn.ổ ậ ủ ư ị
b. T ng m c bán l  hàng hoá và kinh doanh d ch v .ổ ứ ẻ ị ụ
c. L u chuy n hàng hoá trên các đ a bàn.ư ể ị
d. Kim ng ch xu t kh u, nh p kh u trên đ a bàn.ạ ấ ẩ ậ ẩ ị
e. T t c  các ch  tiêu trên.ấ ả ỉ

Câu h i 111. Hãy nêu n i dung ch  y u c a k  ho ch th ng m i hàng năm?ỏ ộ ủ ế ủ ế ạ ươ ạ
a. Các b ng bi u k  ho ch v  cân đ i và phân ph i.ả ể ế ạ ề ố ố
b. Ph n đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân, có h i và thách th c.ầ ộ ứ
c. Ph n bi u m u k  ho ch v i các ch  tiêu ch  y u.ầ ể ẫ ế ạ ớ ỉ ủ ế
d. C  ba n i dung trên.ả ộ
e. Ch  b và c đúng.ỉ

Câu h i 112. K  ho ch phát tri n th ng m i c a t nh, thành ph  là b  ph n c a kỏ ế ạ ể ươ ạ ủ ỉ ố ộ ậ ủ ế  
ho ch phát tri n kinh t  - xã h i đ a ph ng do c  quan nào xây d ng?ạ ể ế ộ ị ươ ơ ự

a. UBND t nh, thành ph .ỉ ố
b. S  Th ng m i.ở ươ ạ
c. S  K  ho ch và Đ u t .ở ế ạ ầ ư

Câu h i 113. T t c  nh ng đi u ki n d i đay đ u đúng khi nói v  căn c  xây d ngỏ ấ ả ữ ề ệ ướ ề ề ứ ự  
k  ho ch phát tri n th ng m i c u đ a ph ng, ngo i tr :ế ạ ể ươ ạ ả ị ươ ạ ừ

a. Đ nh h ng k  ho ch c a Nhà n c, các ch  đ  chính sách, các tiêu chu nị ướ ế ạ ủ ướ ế ộ ẩ  
kinh t  - k  thu t hi n hành.ế ỹ ậ ệ

b. Nhu c u th  tr ng, kh  năng ngu n l c c a đ a ph ng, nh ng l i th  và h nầ ị ườ ả ồ ự ủ ị ươ ữ ợ ế ạ  
ch  c a đ a ph ng.ế ủ ị ươ

c. Tình hình th c hi n k  ho ch th ng m i và nh ng d  báo c a kỳ k  ho ch.ự ệ ế ạ ươ ạ ữ ự ủ ế ạ
d. Ch c năng ho t đ ng kinh t  c a các doanh nghi p trên đ a bàn và v n đ  anứ ạ ộ ế ủ ệ ị ấ ề  

sinh xã h i.ộ
Câu h i 114. Hãy nêu c  s  khoa ho c c a các m i quan h  kinh t  trong th ngỏ ơ ở ạ ủ ố ệ ế ươ  
m i?ạ

a. Trao đ i hàng hoá.ổ
b. Phân công lao đ ng xã h i.ộ ộ
c. T p trung s n xu t.ậ ả ấ

Câu h i 115. T t c  nh ng đi u d i đây đ u đúng khi nói v  n i dung c a các m iỏ ấ ả ữ ề ướ ề ề ộ ủ ố  
quan h  kinh t  trong th ng m i, ngo i tr :ệ ế ươ ạ ạ ừ

a. Quan h  v  v t ch t.ệ ề ậ ấ
b. Quan h  v  t  ch c.ệ ề ổ ứ
c. Quan h  v  pháp lý.ệ ề
d. Quan h  v  giá c .ệ ề ả

Câu h i 116. Quan h  kinh t  trong th ng m i có nh ng đ c tr ng c  b n d i đây,ỏ ệ ế ươ ạ ứ ặ ư ơ ả ướ  
ngo i tr :ạ ừ

a. Tính ch t hàng hoá - ti n t .ấ ề ệ
b. Thi t l p trên c  s  đ nh h ng k  ho ch Nhà n c.ế ậ ơ ở ị ướ ế ạ ướ
c. H p tác, t  nguy n, tôn tr ng l n nhau và cùng có l i.ợ ự ệ ọ ẫ ợ
d. Đ c đ m b o b ng h  th ng lu t pháp c a Nhà n c.ượ ả ả ằ ệ ố ậ ủ ướ



e. C nh tranh và phát tri n ngày m t sâu s c.ạ ể ộ ắ
Câu h i 117. Theo đ c đi m qua khâu trung gian, quan h  kinh t  trong th ng m iỏ ặ ể ệ ế ươ ạ  
g m nh ng lo i nào?ồ ữ ạ

a. Quan h  kinh t  tr c ti p.ệ ế ự ế
b. Quan h  kinh t  theo hình th c bán th ng.ệ ế ứ ẳ
c. Quan h  kinh t  gián ti p.ệ ế ế
d. C  ba lo i trên.ả ạ
e. Ch  a và c đúng.ỉ

Câu h i 118. Nh ng nhân t  nào sau đây làm cho các m i quan h  kinh t  tr  nên ítỏ ữ ố ố ệ ế ở  
ph c t p h n?ứ ạ ơ

a. Quy mô s n xu t – kinh doanh tăng.ả ấ
b. Tăng danh m c s n ph m.ụ ả ẩ
c. Gia tăng các ch  th  tham gia mua bán.ủ ể
d. Chuyên môn hóa s n xu t phát tri n.ả ấ ể
e. T p trung hóa s n xu t.ậ ả ấ

Câu h i 119. Quan h  kinh t  tr c ti p trong th ng m i đ c thi t l p trong tr ngỏ ệ ế ự ế ươ ạ ượ ế ậ ườ  
h p nào?ợ

a. Nhu c u tiêu dùng l n, n đ nh.ầ ơ ổ ị
b. Quan h  v i nhau v  s n xu t s n ph m cu i cùng.ệ ớ ề ả ấ ả ẩ ố
c. S n xu t theo đ n hàng đ c bi t.ả ấ ơ ặ ệ
d. C  ba tr ng h p trên.ả ườ ợ
e. Ch  a và d đúng.ỉ

Câu h i 120. S  phát tri n c a quan h  s n xu t tr c ti p đ c ph n nh b ngỏ ự ể ủ ệ ả ấ ự ế ượ ả ả ằ  
nh ng ch  tiêu nào?ữ ỉ

a. Doanh s  bán.ố
b. S  doanh nghi p chuy n qua mua bán tr c ti p.ố ệ ể ự ế
c. Danh m c hàng hoá.ụ
d. T  tr ng hàng hoá mua bán tr c ti p.ỷ ọ ự ế
e. C  b n ch  tiêu trên.ả ố ỉ
f. Ch  b, c và d đúng.ỉ

Cau h i 121. Quan h  kinh t  tr c ti p gi a các doanh nghi p có nh ng u đi m sauỏ ệ ế ự ế ữ ệ ữ ư ể  
đây, ngo i tr :ạ ừ

a. Đ a nhanh ti n b  khoa h c k  thu t vào s n xu t.ư ế ộ ọ ỹ ậ ả ấ
b. Gi m chi phí l u thông.ả ư
c. Nâng cao ch t l ng và gi m giá thành s n ph m.ấ ượ ả ả ẩ
d. Đ m b o đ ng b  hàng hoá cho tiêu dùng s n xu t.ả ả ồ ộ ả ấ
e. C i ti n c  c u d  tr .ả ế ơ ấ ự ữ

Câu h i 122. Sau đây là nh ng u đi m c a hình th c quan h  kinh t  gián ti p trongỏ ữ ư ể ủ ứ ệ ế ế  
th ng m i, ngo i tr :ươ ạ ạ ừ

a. Doanh nghi p s n xu t s  d ng có hi u qu  h n v n kinh doanh.ệ ả ấ ử ụ ệ ả ơ ố
b. B o đ m cung ng đ ng b  v t t  cho s n xu t.ả ả ứ ồ ộ ậ ư ả ấ
c. Th c hi n t t h n các d ch v .ự ệ ố ơ ị ụ
d. Gi m d  tr  l u thông.ả ự ữ ư

Câu h i 123. Hãy nêu ccs ph ng pháp ghép trong t  ch c các m i quan h  kinh t ?ỏ ươ ổ ứ ố ệ ế
a. So sánh chênh l ch kho ng cách.ệ ả
b. Phân tích s  đ .ơ ồ



c. Toán h c.ọ
d. C  ba ph ng pháp trên.ả ươ

Câu h i 124:  Hi u th  nào là t  ch c các m i quan h  kinh t ?ỏ ể ế ổ ứ ố ệ ế
a. Là khâu đ u tiên c a vi c thi t k  các m i quan h  kinh t  nh m th c hi c cácầ ủ ệ ế ế ố ệ ế ằ ự ệ  

k  ho ch th ng m i trong n n kinh t  qu c dân.ế ạ ươ ạ ề ế ố
b. Là quá trình ghép m i các doanh nghi p v i nhau trong mua bán hàng hoá, d chố ệ ớ ị  

v .ụ
Câu h i 125: Hãy nêu nhi m v  ch  y u c a quá trình ghép m i trong t  ch c cácỏ ệ ụ ủ ế ủ ố ổ ứ  
m i quan h  kinh t ?ố ệ ế

a. Ph i h p có hi u qu  các lo i ph ng ti n v n t i.ố ợ ệ ả ạ ươ ệ ậ ả
b. Đ m b o ch c năng đ ng v n chuy n ng n nh t.ả ả ứ ườ ậ ể ắ ấ
c. Giá thành v n chuy n và chi phí liên quan nh  nh t.ậ ể ỏ ấ
d. C  ba nhi m v  trên.ả ệ ụ
e. Ch  a và c đúng.ỉ

Câu h i 126: Hãy nêu c  s  pháp lý c a các m i quan h  kinh t  trong th ng m i?ỏ ơ ở ủ ố ệ ế ươ ạ
a. H p đ ng.ợ ồ
b. Chính sách pháp lu t Nhà n c.ậ ướ
c. H  th ng đ nh m c kinh t - k  thu t.ệ ố ị ứ ế ỹ ậ

Câu h i 127: T t c  nh ng đi u ki n d i đây đ u đúng khi nói v  các hành vi b  c mỏ ấ ả ữ ề ệ ướ ề ề ị ấ  
trong quá c nh hàng hoá  n c ta, ngo i tr :ả ở ướ ạ ừ

a. Thanh toán thù lao quá c nh b ng hàng hoá quá c nh.ả ằ ả
b. Vi c tiêu th  hàng hoá quá c nh t i Vi t Nam ph i tuân th  quy đ nh c a phápệ ụ ả ạ ệ ả ủ ị ủ  

lu t.ậ
c. Tiêu th  trái phép hàng hoá, ph ng ti n v n t i quá c nh.ụ ươ ệ ậ ả ả

Câu h i 128: Đ i v i hàng hoá, d ch v  mà th i h n giao hàng, cung ng d ch vỏ ố ớ ị ụ ờ ạ ứ ị ụ  
đ c tho  thu n không quá 12 tháng k  t  khi giao k t h p đ ng thì th i gian kéo dàiượ ả ậ ể ừ ế ợ ồ ờ  
th i h n, t  ch i th c hi n h p đ ng trong tr ng h p b t kh  kháng ( n u các bênờ ạ ừ ố ự ệ ợ ồ ườ ợ ấ ả ế  
không có tho  thu n ho c không tho  thu n đ c) là bao nhiêu?ả ậ ặ ả ậ ượ

a. 5 tháng.
b. 8 tháng.
c. 10 tháng.

Câu h i 129: Ngo i tr  k t qu  giám đ nh sai, m c ph t đ i v i vi ph m nghĩa v  h pỏ ạ ừ ế ả ị ứ ạ ố ớ ạ ụ ợ  
đ ng ho c t ng m c ph t đ i v i nhi u vi ph m do các bên tho  thu n trong h pộ ặ ổ ứ ạ ố ớ ề ạ ả ậ ợ  
đ ng là bao nhiêu % giá tr  ph n nghĩa v  h p đ ng vi ph m?ồ ị ầ ụ ợ ồ ạ

a. ≤ 5%.
b. ≤ 8 %.
c. ≤ 12%.

Câu h i 130: Th i h n khi u n i là th i h n mà bên b  vi ph m có quy n khi u n iỏ ờ ạ ế ạ ờ ạ ị ạ ề ế ạ  
đ i v i bên vi ph m. Tr ng h p không có tho  thu n thì gi i h n khi u n i đ c quyố ớ ạ ườ ợ ả ậ ớ ạ ế ạ ượ  
đ nh nh  th  nào?ị ư ế

a. Ba tháng k  t  ngày giao hàng đ i v i khi u n i v  s  l ng.ể ừ ố ớ ế ạ ề ố ượ
b. Sáu tháng k  t  ngày giao hàng đ i v i khi u n i v  ch t l ng hàng hóa;ể ừ ố ớ ế ạ ề ấ ượ  

tr ng h p có b o hành thì ba tháng k  t  ngày h t th i h n b o hành.ườ ợ ả ể ừ ế ờ ạ ả
c. Chín tháng đ i v i khi u n i v  các vi ph m khác.ố ớ ế ạ ề ạ
d. C  ba tr ng h p trên.ả ườ ợ

Câu h i 131: Khái ni m “kinh doanh hàng hoá” đ c hi u nh  th  nào là đúng?ỏ ệ ượ ể ư ế



a. Là quá trình mua bán hàng hoá đ  ki m l i nhu n.ể ế ợ ậ
b. Là s  đ u t  ti n c a, công s c c a m t cá nhân hay t  ch c kinh t  vào m tự ầ ư ề ủ ứ ủ ộ ổ ứ ế ộ  

lĩnh v c mua bán hàng hoá đ  ki m l i nhu n.ự ể ế ợ ậ
Câu h i 132: Hãy nêu m c tiêu c a kinh doanh hàng hoá?ỏ ụ ủ

a. L i nhu n.ợ ậ
b. An toàn.
c. Th  l c.ế ự
d. C  ba m c tiêu trên.ả ụ

Câu h i 133: Đ i v i ngành hàng truy n th ng khi đ nh giá ng i ta th ng s  d ngỏ ố ớ ề ố ị ườ ườ ử ụ  
chính sách nào?

a. T i đa hoá l i nhu n.ố ợ ậ
b. H ng vào khách hàng.ướ
c. Tăng th  ph n c a doanh nghi p.ị ầ ủ ệ

Câu h i 134: C nh tranh có vai trò r t l n sau đây trong vi c thúc đ y kinh doanhỏ ạ ấ ớ ệ ẩ  
hàng hoá, tr  ra:ừ

a. Làm giá th  tr ng gi m.ị ườ ả
b. T i u hoá y u t  đ u vào.ố ư ế ố ầ
c. Ph i gi  ch  tín v i khách hàng.ả ữ ữ ớ
d. Công c  t c quy n th ng tr  v  m t kinh t .ụ ướ ề ố ị ề ặ ế
e. Thi t l p tr t t  kinh doanh trên th  tr ng.ế ậ ậ ự ị ườ

Câu h i 135: Hi u nh  th  nào là “Quy t c th  tr ng”? ỏ ể ư ế ắ ị ườ
a. M  r ng th  tr ng và tăng doanh thu bán hàng cho doanh nghi p.ở ộ ị ườ ệ
b. Hi u rõ chi phí và tìm bi n pháp gi m, c t b  nh ng chi phí không c n thi t.ể ệ ả ắ ỏ ữ ầ ế
c. C  hai ý trên.ả

Câu h i 136: Kinh doanh hàng công nghi p tiêu dùng có nh ng đ c đi m sau đây khácỏ ệ ữ ặ ể  
v i kinh doanh hàng t  li u s n xu t, tr  ra:ớ ư ệ ả ấ ừ

a. Nhi u ng i mua.ề ườ
b. S  khác bi t gi a ng i tiêu dùng l n.ự ệ ữ ườ ớ
c. Mua không nhi u, phân tán.ề
d. Ng i tiêu dùng hi u bi t hàng hoá có h  th ng.ườ ể ế ệ ố
e. S c mua bi n đ i l n.ứ ế ổ ớ

Câu h i 137: Nh ng đi u d i đây đ u đúng khi nói v  nh ng đ c đi m c a kinhỏ ữ ề ướ ề ề ữ ặ ể ủ  
doanh hàng nông s n, ngo i tr :ả ạ ừ

a. Tính th i v .ờ ụ
b. Tính quy mô.
c. Tính khu v c.ự
d. Tính t i s ng.ươ ố
e. Không n đ nh.ổ ị
f. Tính phân tán.

Câu h i 138: Kinh doanh m t hàng v t li u xây d ng trên th  tr ng hi n nay thu cỏ ặ ậ ệ ự ị ườ ệ ộ  
lo i hình kinh doanh nào?ạ

a. Kinh doanh hàng công nghi p tiêu dùng.ệ
b. Kinh doanh hàng t  li u s n xu t.ư ệ ả ấ
c. Kinh doanh t ng h p.ổ ợ

Câu h i 139: Trong s  các lo i hình kinh doanh sau đây, lo i hình kinh doanh nàoỏ ố ạ ạ  
không th  cung ng đ ng b  hàng hoá cho khách hàng?ể ứ ồ ộ



a. Kinh doanh hàng t  li u s n xu t.ư ệ ả ấ
b. Kinh doanh chuyên môn hoá.
c. Kinh doanh t ng h p.ổ ợ

Câu h i 140: Lo i hình kinh doanh nào d i đây th ng chuy n đ i kinh doanh ch mỏ ạ ướ ườ ể ổ ậ  
và r i ro cao?ủ

a. T ng h p.ổ ợ
b. Chuyên doanh.
c. Đa d ng hoá.ạ

Câu h i 141: Lo i hình kinh doanh nào d i đây th ng khó đào t o đ c các chuyênỏ ạ ướ ườ ạ ượ  
gia gi i cho các ngành hàng kinh doanh?ỏ

a. T ng h p.ổ ợ
b. Chuyên doanh.
c. Đa d ng hoá. ạ

Câu h i 142: Hãy nêu ph ng pháp k  ho ch kinh doanh hàng hoá?ỏ ươ ế ạ
a. Kinh t - k  thu t.ế ỹ ậ
b. Th ng kê- kinh nghi m.ố ệ
c. C  hai ph ng pháp trên.ả ươ

Câu h i 143: Hãy nêu ph ng pháp xác đ nh ch  tiêu doanh s  bán theo giá v n trongỏ ươ ị ỉ ố ố  
th ng m i?ươ ạ

a. ∑
=

×=
n

i
ir GQS

D
1

b. ckdk OONS
D −+=

Câu h i 144. Hãy nêu ph ng pháp “c ng d n” đ  xác đ nh ch  tiêu doanh s  bán?ỏ ươ ộ ồ ể ị ỉ ố
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Câu h i 145: Đ  xác đ nh nhu c u khách hàng trong th ng m i th ng ph i s  d ngỏ ể ị ầ ươ ạ ườ ả ử ụ  
ph ng pháp nào?ươ

a. Đ n hàng.ơ
b. Tr ng c u ý ki n khách hàng.ư ầ ế
c. Ph ng pháp th ng kê kinh nghi m.ươ ố ệ
d. Không có ph ng pháp nào trong s  trên.ươ ố
e. C  ba ph ng pháp trên.ả ươ

Câu h i 146: T c đ  chu chuy n v n l u đ ng trong th ng m i đ c đánh giá b ngỏ ố ộ ể ố ư ộ ươ ạ ượ ằ  
nh ng ch  tiêu nào?ữ ỉ

a. 
bqC

DS
K =

b. 
K

T
V =

c. TDSVVB khkhbc /).( −−
d. C  K, V và B đúng.ả



Câu h i 147: T t c  nh ng đi u d i đây đ u đúng khi nói v  các nhân t  làm giaỏ ấ ả ữ ề ướ ề ề ố  
tăng khu v c kinh t  d ch v   các n c hi n nay, ngo i tr :ự ế ị ụ ở ướ ệ ạ ừ

a. Xu t hi n nhi u s n ph m m i.ấ ệ ề ả ẩ ớ
b. Y u t  c nh tranh gay g t. ế ố ạ ắ
c. Ti n b  khoa h c công ngh .ế ộ ọ ệ
d. Quy mô s n xu t- kinh doanh tăng.ả ấ
e. Chính sách m  c a.ở ử

Câu h i 148: Là s n ph m vô hình, d ch v  r t khó đánh giá ch t l ng. V y, y u tỏ ả ẩ ị ụ ấ ấ ượ ậ ế ố  
nào tác đ ng đ n ch t l ng d ch vộ ế ấ ượ ị ụ?

a. Ng i bán.ườ
b. Ng i mua.ườ
c. Th i đi m mua bán.ờ ể
d. C  a, b và c.ả
e. Ch  b và c đúng.ỉ

Câu h i 149: Khái ni m “Cung ng d ch v ” đ c hi u nh  th  nào là đúng?ỏ ệ ứ ị ụ ượ ể ư ế
a. Là ho t đ ng th ng m i, theo đó m t bên (bên cung ng d ch v ) có nghĩa vạ ộ ươ ạ ộ ứ ị ụ ụ 

th c hi n d ch v  cho m t bên khác và nh n thanh toán; bên s  d ng d ch vự ệ ị ụ ộ ậ ử ụ ị ụ 
( khách hàng) có nghĩa v  thanh toán cho bên cung ng d ch v  và s  d ng d chụ ứ ị ụ ử ụ ị  
v  theo tho  thu n.ụ ả ậ

b. Là nh ng ho t đ ng h  tr  cho quá trình kinh doanh, bao g m các d ch v  hữ ạ ộ ỗ ợ ồ ị ụ ỗ 
tr  tr c, trong và sau khi bán hàng.ợ ướ

Câu h i 150: Câu nào sau đây không chính xác khi nói v  đ c đi m c a s n ph m d chỏ ề ặ ể ủ ả ẩ ị  
v ?ụ

a. D ch v  là s n ph m khó đánh giá ch t l ng.ị ụ ả ẩ ấ ượ
b. D ch v  có s  khác bi t v  chi phí so v i s n ph m v t ch t. ị ụ ự ệ ề ớ ả ẩ ậ ấ
c. S n xu t và tiêu dùng di n ra đ ng th i.ả ấ ễ ồ ờ
d. D ch v  là ph n m m c a s n ph m cung ng cho khách hàng.ị ụ ầ ề ủ ả ẩ ứ
e. Không th  c t gi , làm ph n đ m đi u ti t nhu c u th  tr ng.ể ấ ữ ầ ệ ề ế ầ ị ườ

Câu h i 151: Y u t  nào d i đây có nh h ng tr c ti p đ n hi u qu  kinh doanhỏ ế ố ướ ả ưở ự ế ế ệ ả  
d ch v ?ị ụ

a. V n kinh doanh.ố
b. Lao đ ng và qu n lý lao đ ng.ộ ả ộ
c. M ng l i kinh doanh.ạ ướ
d. Đ nh giá d ch v .ị ị ụ

Câu h i 152: Hãy nêu đi u ki n đ  th c hi n có hi u qu  hình th c d ch v  “Muaỏ ề ệ ể ự ệ ệ ả ứ ị ụ  
hàng không ph i mang vác”?ả

a. Nhu c u l n và tiêu dùng n đ nh.ầ ớ ổ ị
b. H  th ng giao thông v n t i thu n l i.ệ ố ậ ả ậ ợ
c. Hi u qu  c a ho t đ ng kinh doanh.ệ ả ủ ạ ộ

Câu h i 153: D ch v  cho thuê đ c áp d ng cho nh ng đ i t ng khách hàng nào?ỏ ị ụ ượ ụ ữ ố ượ
a. C  quan nghiên c u khoa h c.ơ ứ ọ
b. S  d ng thi t b  có giá tr  cao, th i gian s  d ng ít.ử ụ ế ị ị ờ ử ụ
c. Nhu c u s  d ng không th ng xuyên.ầ ử ụ ườ
d.  C  a, b và c, d.ả
e. Ch  có a và c đúng.ỉ

Câu h i 154. D ch v  logistics đ c hi u nh  th  nào là đúng?ỏ ị ụ ượ ể ư ế



a. Là ho t đ ng th ng m i, theo đó th ng nhân t  ch c th c hi n m t ho cạ ộ ươ ạ ươ ổ ứ ự ệ ộ ặ  
nhi u công vi c bao g m nh n hàng, v n chuy n, l u kho, l u bãi, làm th  t cề ệ ồ ậ ậ ể ư ư ủ ụ  
h i quan, các th  t c gi y t  khác, t  v n khách hàng, đóng gói bao bì, ghi kýả ủ ụ ấ ờ ư ấ  
mã hi u, giao khách hàng ho c các d ch v  khác có liên quan đ n hàng hoá theoệ ặ ị ụ ế  
tho  thu n v i khách hàng đ  đ c h ng thù lao.ả ậ ớ ể ượ ưở

b. Ngh  thu t và khoa h c c a qu n lý, b  trí và các ho t đ ng k  thu t liên quanệ ậ ọ ủ ả ố ạ ộ ỹ ậ  
đ n yêu c u, thi t k , cung c p và duy trì các ngu n l c đ  h  tr  th c hi nế ầ ế ế ấ ồ ự ể ỗ ợ ự ệ  
m c tiêu k  ho ch.ụ ế ạ

Câu h i 155. Trong Lu t Th ng m i, khái ni m “Môi gi i th ng m i” đ c hi uỏ ậ ươ ạ ệ ớ ươ ạ ượ ể  
nh  th  nào là đúng?ư ế

a. Là ho t đ ng th ng m i. theo đó m t th ng nhân làm trung gian (bên môiạ ộ ươ ạ ộ ươ  
gi i) cho các bên mua ban hàng hoá, cung ng d ch v  (bên đ c môi gi i)ớ ứ ị ụ ượ ớ  
trong vi c đàm phán, giao k t h p đ ng mua bán hàng hoá, cung ng d ch v  vàệ ế ợ ồ ứ ị ụ  
đ c h ng thù lao theo theo h p đ ng môi gi i.ượ ưở ợ ồ ớ

b. Là ho t đ ng th ng m i, theo đó m t th ng nhân làm trung gian (bên môiạ ộ ươ ạ ộ ươ  
gi i) cho các bên mua bán hàng hoá (bên đ c môi gi i) trong vi c đàm phán,ớ ượ ớ ệ  
giao k t h p đ ng mua bán hàng hoá và đ c h ng thù lao theo h p đòng môiế ợ ồ ượ ưở ợ  
gi i.ớ

Câu h i 156. Th  nào là “U  thác mua bán hàng hoá”?ỏ ế ỷ
a. Là ho t đ ng th ng m i, theo đó bên nh n u  thác th c hi n vi c mua bánạ ộ ươ ạ ậ ỷ ự ệ ệ  

hàng hoá v i danh nghĩa c a mình theo nh ng đi u ki n đã tho  thu n v i bênớ ủ ữ ề ệ ả ậ ớ  
u  thác và đ c h ng thù lao u  thác.ỷ ượ ưở ỷ

b. Là d ch v , theo đó bên nh n u  thác th c hi n vi c mua bán hàng hoá v i danhị ụ ậ ỷ ự ệ ệ ớ  
nghĩa c a mình theo nh ng đi u ki n tho  thu n và đ c h ng thù lao uủ ữ ề ệ ả ậ ượ ưở ỷ 
thác.

Câu h i 157. Hi u th  nào là “Khuy n m i”?ỏ ể ế ế ạ
a. Là ho t đ ng xuác ti n th ng m i c a th ng nhân nh m xúc ti n vi c muaạ ộ ế ươ ạ ủ ươ ằ ế ệ  

bán hàng hoá, cung ng d ch v  b ng cách dành cho khách hàng nh ng l i íchứ ị ụ ằ ữ ợ  
nh t đ nh.ấ ị

b. Là ho t đ ng th ng m i, theo đó m t th ng nhân th c hi n khuy n m i choạ ộ ươ ạ ộ ươ ự ệ ế ạ  
hàng hoá, d ch v  cho th ng nhân khác trên c  s  h p đ ng.ị ụ ươ ơ ở ợ ồ

Câu h i 158. Trong ho t đ ng kinh doanh, các hình th c khuy n m i ch  y u sau đâyỏ ạ ộ ứ ế ạ ủ ế  
đ c dùng, ngo i tr :ượ ạ ừ

a. Đ a hàng m u, cung ng d ch v  m u đ  khách hàng dùng th  không ph i trư ẫ ứ ị ụ ẫ ể ử ả ả 
ti n.ề

b. T ng hàng hoá cho khách, cung ng d ch v  không c n thu ti n.ặ ứ ị ụ ầ ề
c. Bán hàng, cung ng d ch v  v i giá th p h n giá bán hàng, giá cung ng d chứ ị ụ ớ ấ ơ ứ ị  

v  tr c đó, đ c áp d ng trong th i gian khuy n m i đã đăng ký thông báo.ụ ướ ượ ụ ờ ế ạ
d. S  d ng hàng hoá, d ch v  h n ch  kinh doanh đ  khuy n m i.ử ụ ị ụ ạ ế ể ế ạ
e. Bán hàng, cung ng d ch v  có kèm theo phi u mua hàng, d  thi cho kháchứ ị ụ ế ự  

hàng.
Câu h i 159. Hi u th  nào là hình th c “Kinh doanh d ch v  khuy n m i”?ỏ ể ế ứ ị ụ ế ạ

a. Là ho t đ ng th ng m i, theo đó m t th ng nhân th c hi n khuy n m i choạ ộ ươ ạ ộ ươ ự ệ ế ạ  
hàng hoá, d ch v  c a th ng nhân khác trên c  s  h p đ ng.ị ụ ủ ươ ơ ở ợ ồ

b. Là ho t đông d ch v , theo đó th ng nhân đ u t  các ngu n l c c a mình vàoạ ị ụ ươ ầ ư ồ ự ủ  
ho t đ ng khuy n m i đ  thu l i nhu n.ạ ộ ế ạ ể ợ ậ



Câu h i 160. Trong Lu t Th ng m i, khái ni m “Qu ng cáo th ng m i” đ c hi uỏ ậ ươ ạ ệ ả ươ ạ ượ ể  
th  nào là đúng?ế

a. Là tuyên truy n, gi i thi u và hàng hoá b ng cách s  d ng các ph ng ti nề ớ ệ ằ ử ụ ươ ệ  
khác nhau trong kho ng th i gian và không gian nh t đ nh.ả ờ ấ ị

b. LÀ ho t đ ng xúc ti n th ng m i c a th ng nhân đ  gi i thi u v i kháchạ ộ ế ươ ạ ủ ươ ể ớ ệ ớ  
hàng v  ho t đông s n xu t, kinh doanh, hàng hoá, d ch v  c a mình.ề ạ ả ấ ị ụ ủ

Câu n i 161. Hãy nêu các yêu c u c a vi c s  d ng các ph ng ti n qu ng cáoỏ ầ ủ ệ ử ụ ươ ệ ả  
th ng m i?ươ ạ

a. Tuân th  các quy đ nh c a pháp lu t v  báo chí, xu tbanr�, v  qu n lý m ngủ ị ủ ậ ề ấ ề ả ạ  
thông tin, ch ng trình ho t đông văn hoá, th  thao, h i ch , tri n lãm.ươ ạ ể ộ ợ ể

b. Tuân th  v  đ a đi m qu ng cáo, không gây nh h ng x u đ n c nh quan,ủ ề ị ể ả ả ưở ấ ế ả  
môi tr ng, tr t t  an toàn giao thông, an toàn xã h i.ườ ậ ừ ộ

c. Đúng v i m c đ , th i l ng, th òi đi m, quy đ nh đ i v i t ng lo i ph ngớ ứ ộ ờ ượ ư ể ị ố ớ ừ ạ ươ  
ti n thông tin đ i chúng.ệ ạ

d. C  ba yêu c u trên.ả ầ
Câu h i 162. Th  nào là “S n ph m qu ng cáo th ng m i”?ỏ ế ả ẩ ả ươ ạ

a. G m nh ng thôn tin b ng hình nh, hành đ ng, âm thanh, ti ng nói, ch  vi t,ồ ữ ằ ả ộ ế ữ ế  
bi u t ng, màu s c, ánh sáng ch a đ ng n i dung qu ng cáo th ng m i.ể ượ ắ ứ ự ộ ả ươ ạ

b. G m nh ng thông tin  b ng hình nh, hành đ ng,  âm thanh, ch  vi t,  bi uồ ữ ằ ả ộ ữ ế ể  
t ng, màu s c ch a đ ng n i dung qu ng cáo th ng m i.ượ ắ ứ ự ộ ả ươ ạ

Câu h i 163. Hi u th  nào là “H i ch  tri n lãm, th ng m i”?ỏ ể ế ộ ợ ễ ươ ạ
a. Là hình th c t  ch c đ  các nhà kinh doanh d ch v , các  nhà s n xu t – kinhứ ổ ứ ể ị ụ ả ấ  

doanh qu ng cáo hàng hoá, bán hàng, n m l y nhu c u và ký k t h p đ ng kinhả ắ ấ ầ ế ợ ồ  
t .ế

b. Là ho t đ ng xúc ti n th ng m i đ c th c hi n t p trung trong m t th iạ ộ ế ươ ạ ượ ự ệ ậ ộ ờ  
gian và t i m t đ a đi m nh t đ nh đ  th ng nhân tr ng bày, gi i thi u hàngạ ộ ị ể ấ ị ể ươ ư ớ ệ  
hoá, d ch v  nh m m c đích thúc đ y tìm ki m c  h i giao k t h p đ ng muaị ụ ằ ụ ẩ ế ơ ộ ế ợ ồ  
bán hàng hoá, h p đ ng d ch v .ợ ồ ị ụ

Câu h i 164. Hãy nêu nh ng hàng hoá, d ch v  không đ c phép tham gia h i ch ,ỏ ữ ị ụ ượ ộ ợ  
tri n lãm th ng m i?ễ ươ ạ

a. Hàng hoá, d ch v  thu c diên c m kinh doanh, h n ch  kinh doanh, ch a đ cị ụ ộ ấ ạ ế ư ượ  
phép l u thông theo quy đ nh c a pháp lu t.ư ị ủ ậ

b. Hàng hoá, d ch v  do th ng nhân  n c ngoài cung ng thu c di n c mị ụ ươ ở ướ ứ ộ ệ ấ  
nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t.ậ ẩ ị ủ ậ

c. Hàng gi , hàng vi ph m quy n s  h u trí tu  tr  tr ng h p tr ng bày gi iả ạ ề ở ữ ệ ừ ườ ợ ư ớ  
thi u đ  so sánh v i hàng th t.ệ ể ớ ậ

d. C  ba lo i trên.ả ạ
Câu h i 165. Hi u th  nào là d ch v  “Cho thuê hàng hoá”?ỏ ể ế ị ụ

a. Là ho t đ ng th ng m i, theo đó m t bên chuy n quy n chi m h u và sạ ộ ươ ạ ộ ể ề ế ữ ử 
d ng hàng hoá (g i là bên cho thuê) cho bên khác (g i là bên thuê) trong m tụ ọ ọ ộ  
th i h n nh t đ nh đ  nh n ti n cho thuê.ờ ạ ấ ị ể ậ ề

b. Là hình th c d ch v  thích d ng v i các c  quan nghiên c u khoa h c, thi t k ,ứ ị ụ ụ ớ ơ ứ ọ ế ế  
xây d ng… khi s  d ng máy móc thi t b  có giá tr  cao nh ng th i gian sự ử ụ ế ị ị ư ờ ử 
d ng ít ho c không th ng xuyên.ụ ặ ườ

Câu h i 166. Trong lu t th ng m i, khái ni m “Nh ng quy n th ng m i” đ cỏ ậ ươ ạ ệ ượ ề ươ ạ ượ  
bi u hi n nh  th  nào là đúng?ể ệ ư ế



a. Là  quy n  đ c  nh ng  liên  quan  đ n  quy n  s  d ng  các  bí  quy t  nghề ượ ượ ế ề ử ụ ế ề 
nghi p; cách th c t  ch c đia đi m bán hàng, cung ng d ch v ; tên th ngệ ứ ổ ứ ể ứ ị ụ ươ  
m i, nhãn hi u hàng hoá, d ch v ; kh u hi u kinh doanh, bi u t ng c a bênạ ệ ị ụ ẩ ệ ể ượ ủ  
nh ng quy n và quy n s  d ng các tr  giúp khác đ  bán hàng hoá, cung ngượ ề ề ử ụ ợ ể ứ  
d ch v .ị ụ

b. Là ho t đ ng th ng m i theo đó bên nh ng quy n cho phép và yêu c u bênạ ộ ươ ạ ượ ề ầ  
nh n quy n t  mình ti n hành vi c mua bán hàng hoá, cung ng d ch v  theoậ ề ự ế ệ ứ ị ụ  
các đi u ki n d i đây: ề ệ ướ

(a) Vi c mua bán hàng hoá, cung ng d ch v  đ c ti n hành theo cáchệ ứ ị ụ ượ ế  
th c t  ch c kinh doanh do bên nh ng quy n quy đ nh và đ cứ ổ ứ ượ ề ị ượ  
g n v i nhãn hi u hàng hoá, tên th ng m i, bí quy t kinh doanh,ắ ớ ệ ươ ạ ế  
kh u hi u kinh doanh, bi u t ng kinh doanh, qu ng cáo c a bênẩ ệ ể ượ ả ủ  
nh ng quy nượ ề

(b) Bên  nh ng quy n có quy n ki m soát và tr  giúp cho bên nh nượ ề ề ể ợ ậ  
quy n trong vi c đi u hành công vi c kinh doanh. ề ệ ề ệ

Câu h i 167. T t c  nh ng tên g i d i đây đ u đúng khi nói v  th ng m i đi n t ,ỏ ấ ả ữ ọ ướ ề ề ươ ạ ệ ử  
ngo i trạ ừ:

a. Th ng m i tr c tuy n.ươ ạ ự ế
b. Th ng m i đi u khi n h c.ươ ạ ề ể ọ
c. Kinh doanh đi n t ,ệ ử
d. Th ng m i không có gi y t .ươ ạ ấ ờ
e. Th ng m i ti n bươ ạ ế ộ

Câu h i 168. Th ng m i đi n t  th ng s  d ng nh ng ph ng ti n c  b n nào?ỏ ươ ạ ệ ử ườ ử ụ ữ ươ ệ ơ ả
a. Máy đi n tho i, máy fax.ệ ạ
b. Truy n hìnhề
c. Các thi t b  công ngh  thanh toán đi n t .ế ị ệ ệ ử
d. Các m ng n  b , m ng ngo i b  và m ng toàn c u.ạ ộ ộ ạ ạ ộ ạ ầ
e. T t c  các ph ng ti n trên.ấ ả ươ ệ

Câu h i 169. Nh ng đi u d i đây đ u đúng khi nói v  nh ng l i ích c  b n c aỏ ữ ề ướ ề ề ữ ợ ơ ả ủ  
th ng m i đi n t , ngo i trươ ạ ệ ử ạ ừ:

a. Thông tin phong phú.
b. Gi m chi phí s n xu t.ả ả ấ
c. Gi m chi phí bán hàng và ti p thả ế ị
d. Gi m chi phí giao d chả ị
e. Gi m d  tr  hàng hoá.ả ự ữ

Câu h i 170. T t c  nh ng c  s  sau đây là c n thi t b o đ m ho t đ ng th ng m iỏ ấ ả ữ ơ ở ầ ế ả ả ạ ộ ươ ạ  
đi n t , ngo i tr :ệ ử ạ ừ

a. C  s  h  t ng công ngh .ơ ở ạ ầ ệ
b. H  th ng kinh doanh đa d ngẹ ố ạ
c. C  s  ngu n nhân l c.ơ ở ồ ự
d. Môi tr ng, kinh t  và pháp lý.ườ ế
e. Yêu c u b o v  s  h u trí tu  và ng i tiêu dùngầ ả ệ ở ữ ệ ườ
f. Yêu c u b o m t và an toàn.ầ ả ậ

Câu h i 171. Đ  tri n khai th ng m i đi n t   n c ta, c n ph i ti n hành nh ngỏ ể ể ươ ạ ệ ử ở ướ ầ ả ế ữ  
bi n pháp c  b n nào?ệ ơ ả



a. Nâng cao nh n th c và s  hi u bi t đ y đ  v  th ng m i đi n t  cho m iậ ứ ự ể ế ầ ủ ề ươ ạ ệ ử ọ  
ng i.ườ

b. Thi t l p tr t t  k  c ng trên lĩnh v c th ng m i, d ch v  đ  t o t p quán,ế ậ ậ ự ỷ ươ ự ươ ạ ị ụ ể ạ ậ  
n  n p qu n lý và kinh doanh trên máy đi n t .ề ế ả ệ ử

c. C n có nh ng thay đ i c  b n trong h  th ng giáo d c và đào t o.ầ ữ ổ ơ ả ệ ố ụ ạ
d. Xây d ng h  th ng quan đi m, m c tiêu, ch ng trình và k  ho ch phát tri nự ệ ố ể ụ ươ ế ạ ể  

th ng m i đi n t  có hi u qu  và phù h p v i đi u ki n n c ta.ươ ạ ệ ử ệ ả ợ ớ ề ệ ướ
e. C  b n bi n pháp trên.ả ố ệ

Câu h i 172. Ch  đ  “H ch toán kinh t ” đ c áp d ng  các doanh nghi p tr cỏ ế ộ ạ ế ượ ụ ở ệ ướ  
năm 1986 tr  nên hình th c vì nó đ c áp d ng trong nh ng đi u ki n sau đây, ngo iở ứ ượ ụ ữ ề ệ ạ  
tr :ừ

a. Ch  đ  bao c p.ế ộ ấ
b. H  th ng ch  tiêu pháp l nh.ệ ố ỉ ệ
c. Phân ph i bình quân.ố
d. Quy lu t ti t ki m.ậ ế ệ

Câu h i 173. H ch toán kinh doanh trong th ng m i có đ c đi m khác v i h ch toánỏ ạ ươ ạ ặ ể ớ ạ  
kinh doanh trong doanh nghi p s n xu t do:ệ ả ấ

a. Áp d ng trong lĩnh v c phân ph i, l u thông.ụ ự ố ư
b. Th c hi n ch c năng xã h i là l u chuy n hàng hoá, d ch v .ự ệ ứ ộ ư ể ị ụ

Câu h i 174. Nh ng đ c đi m sau đây đ u đúng khi nói v  h ch toán kinh doanh trongỏ ữ ặ ể ề ề ạ  
th ng m i, ngo i tr :ươ ạ ạ ừ

a. C  c u v n kinh doanh.ơ ấ ố
b. Thu nh p và ngu n hình thành.ậ ồ
c. Chi phí và bi n pháp gi m phí.ệ ả
d. Lao đ ng và năng su t lao đ ng.ộ ấ ộ
e. B  máy qu n lý kinh doanh.ộ ả

Câu h i 175.Ch  đ  “Ho ch toán kinh doanh” th ng đ c hi u theo nh ng ph ngỏ ế ộ ạ ườ ượ ể ữ ươ  
di n nào?ệ

a. Là ph m trù kinh t .ạ ế
b. Là ph ng pháp tính toán k t qu  và hi u qu  kinh doanh.ươ ế ả ệ ả
c. C  hai ph ng di n trên.ả ươ ệ

Câu h i 176. Th  nào g i là “Doanh thu t  ho t đ ng kinh doanh”?ỏ ế ọ ừ ạ ộ
a. Là toàn b  ti n bán s n ph m, hàng hoá, cung ng d ch v  trên th  tr ng sauộ ề ả ẩ ứ ị ụ ị ườ  

khi đã tr  các kho n chi t kh u bán hàng, gi m giá hàng bán, hàng bán b  trừ ả ế ấ ả ị ả 
l i (n u có ch ng t  h p l ); thu t  ph n tr  giá c a Nhà n c khi th c hi nạ ế ứ ừ ợ ệ ừ ầ ợ ủ ướ ự ệ  
vi c cung c p các giá tr  hàng hoá và d ch v  theo yêu c u c a nhà n c.ệ ấ ị ị ụ ầ ủ ướ

b. Là toàn b  ti n bán s n ph m, hàng hoá, cung ng d ch v  sau khi tr  cácộ ề ả ẩ ứ ị ụ ừ  
kho n gi m giá hàng hoá, hàng b  tr  l i và đ c xác đ nh b ng cách nhân giáả ả ị ả ạ ượ ị ằ  
bán v i s  l ng hàng hoá, kh i l ng d ch v  th c hi n.ớ ố ượ ố ượ ị ụ ự ệ

Câu h i 177. Thu nh p t  ho t đ ng đ u t  tài chính bao g m nh ng kho n thu sauỏ ậ ừ ạ ộ ầ ư ồ ữ ả  
đây, ngo i tr :ạ ừ

a. Ho t đ ng liên doanh, liên k t, góp v n c  ph n.ạ ộ ế ố ổ ầ
b. Lãi ti n g i, lãi ti n cho vay.ề ử ề
c. Ti n lãi tr  ch m c a vi c bán hàng tr  góp.ề ả ậ ủ ệ ả
d. Thu t  ho t đ ng mua bán ch ng khoán nh  công trái, trái phi u, tín phi u, cừ ạ ộ ứ ư ế ế ổ 

phi u, ti n cho thuê tài s n.ế ề ả



e. Các kho n thu thêm ngoài giá bán, tr  giá, ph  thu theo quy đ nh c a Nhà n cả ợ ụ ị ủ ướ  
mà doanh nghi p đ c h ng.ệ ượ ưở

Câu h i 178. Thu t  ho t đ ng b t th ng bao g m nh ng kho n thu sau đây, ngo iỏ ừ ạ ộ ấ ườ ồ ữ ả ạ  
tr :ừ

a. T  bán v t t , hàng hoá, tài s n dôi th a, bán công c  phân b  đã h t giá tr . ừ ậ ư ả ừ ụ ổ ế ị
b. T  chuy n nh ng, thanh lý tài s n, n  khó đòi đã xoá s  nay thu h i đ c.ừ ể ượ ả ợ ổ ồ ượ
c. Thu do s  d ng ho c chuy n quy n s  d ng s  h u trí tu , thu v  ph t viử ụ ặ ể ề ử ụ ở ữ ệ ề ạ  

ph m h p đ ng kinh t .ạ ợ ồ ế
Câu h i 179. Đ  đánh giá quy mô và kh i l ng ho t đ ng c a các doanh nghi pỏ ể ố ượ ạ ộ ủ ệ  
trong lĩnh v c th ng m i ng i ta s  d ng ch  tiêu nào d i đây?ự ươ ạ ườ ử ụ ỉ ướ

a. T ng chi phí kinh doanh.ổ
b. Doanh s  bán.ố
c. T ng s  lao đ ng.ổ ố ộ
d. T ng l i nhu n.ổ ợ ậ

Câu h i 180. Qu  phát tri n kinh doanh trong th ng m i đ c s  d ng cho m c đíchỏ ỹ ể ươ ạ ượ ử ụ ụ  
c  b n d i đây, ngo i tr :ơ ả ướ ạ ừ

a. Xây d ng và m  r ng m ng l i kinh doanh.ự ở ộ ạ ướ
b. C  gi i hoá các công vi c b c x p hàng hoá, công tác kho.ơ ớ ệ ố ế
c. B  sung v n kinh doanh.ổ ố

Câu h i 181. Ph n l i nhu n sau khi phân ph i theo quy đ nh đ c trích t i thi u baoỏ ầ ợ ậ ố ị ượ ố ể  
nhiêu % vào Qu  phát tri n kinh doanh?ỹ ể

a. 30%.
b. 40%.
c. 50%.

Câu h i 182. Hãy nêu ph ng pháp xác đ nh thu nh p (TN) t  ho t đ ng bán hàngỏ ươ ị ậ ừ ạ ộ  
trong th ng m i?ươ ạ

a. TN = D/Sbán – D/Smua

b. TN = Chi t kh u x D/Sế ấ bán.
c. TN =QSF x GSF.
d. C  ba cách tính trên.ả
e. Ch  a và b đúng.ỉ

Câu h i 183. Hãy nêu lý do làm cho v n l u đ ng trong th ng m i chi m t  tr ngỏ ố ư ộ ươ ạ ế ỷ ọ  
ch  y u?ủ ế

a. Ho t đ ng kinh doanh th ng m i đòi h i đ u t  m ng l i bán hàng, th cạ ộ ươ ạ ỏ ầ ư ạ ướ ự  
hi n các công vi c ti p t c s n xu t trong l u thông.ệ ệ ế ụ ả ấ ư

b. Th c hi n l u chuy n hàng hoá trong n n kinh t  qu c dân, qua đó đ  đáp ngự ệ ư ể ề ế ố ể ứ  
nhu c u v  hàng hoá, d ch v  và nâng cao m c h ng th  c a gi i tiêu dùng.ầ ề ị ụ ứ ưở ụ ủ ớ

Câu h i 184. Hãy nêu bi n pháp ch  y u đê nâng cao hi u qu  s  d ng v n trongỏ ệ ủ ế ệ ả ử ụ ố  
th ng m i?ươ ạ

a. Đ y m nh bán hàng.ẩ ạ
b. Hoàn thi n m ng l i.ệ ạ ướ
c. Tăng năng su t lao đ ng.ấ ộ

Câu h i 185. Theo quy đ nh hi n hành, tài s n c  đ nh g m nh ng tiêu chu n nào?ỏ ị ệ ả ố ị ồ ữ ẩ
a. Ch c ch n thu đ c l i ích v  kinh t  trong t ng lai t  vi c s  d ng tài s nắ ắ ượ ợ ề ế ươ ừ ệ ử ụ ả  

đó.
b. Nguyên giá tài s n ph i đ c xác đ nh tin c y.ả ả ượ ị ậ



c. Có th i h n s  d ng t  1 năm tr  lên.ờ ạ ử ụ ừ ở
d. Có giá tr  t  10 tri u đ ng tr  lên.ị ừ ệ ồ ở
e. C  b n tiêu chu n trên.ả ố ẩ
f. Ch  c và d đúng.ỉ

Câu h i 186. Trong th ng m i, v n l u đ ng t n t i ch  y u d i hình th c nào?ỏ ươ ạ ố ư ộ ồ ạ ủ ế ướ ứ
a. V n d  tr  hàng hoá.ố ự ử
b. V n v t t  (nguyên v t li u).ố ậ ư ậ ệ
c. V n b ng ti n.ố ằ ề
d. T t c  các hình th c trên.ấ ả ứ

Câu h i 187. Đ i v i các doanh nghi p th ng m i mu n  nâng cao hi u qu  s  d ngỏ ố ớ ệ ươ ạ ố ệ ả ử ụ  
v n kinh doanh c n ph i coi tr ng bi n pháp nào nh t?ố ầ ả ọ ệ ấ

a. Gi m giá hàng hoá.ả
b. H  th ng phân ph i.ệ ố ố
c. Đ y m nh ho t đ ng bán hàng.ẩ ạ ạ ộ
d. Gi m chi phí l u thông.ả ư

Câu h i 188. Phí l u thông trong th ng m i đ c k  ho ch hoá theo nh ng ch  tiêuỏ ư ươ ạ ượ ế ạ ữ ỉ  
ch  y u nào?ủ ế

a. T ng chi phí l u thông.ổ ư
b. Ho t đ ng bán hàngạ ộ
c. M c gi m phí.ứ ả
d. Nh p đ  gi m phí.ị ộ ả
e. T t c  các ch  tiêu trên.ấ ả ỉ

Câu h i 189. Thu nh p trong th ng m i đ c hình thành ch  y u t  ngu n nào?ỏ ậ ươ ạ ượ ủ ế ừ ồ
a. Ho t đ ng s n xu t.ạ ộ ả ấ
b. Ho t đ ng bán hàng.ạ ộ
c. Ho t đ ng đ u t  tài chính.ạ ộ ầ ư
d. Ho t đ ng d ch v  b  sung.ạ ộ ị ụ ổ

Câu h i 190. Sau khi đã tích đ  Qu  khen th ng và Qu  phúc l i theo m c quy đ nhỏ ủ ỹ ưở ỹ ợ ứ ị  
thì toàn b  s  l i nhu n còn l i c a doanh nghi p đ c b  sung vào qu  nào?ộ ố ợ ậ ạ ủ ệ ượ ổ ỹ

a. Qu  d  phòng tài chính.ỹ ự
b. Qu  phát tri n kinh doanh.ỹ ể
c. Qu  tr  c p m t vi c làm.ỹ ợ ấ ấ ệ
d. B  sung cho c  ba qu  trên.ổ ả ỹ

Câu h i 191. Tính t t y u c a vi c hình thành d  tr  hàng hoá b t ngu n t  nh ng cỏ ấ ế ủ ệ ự ữ ắ ồ ừ ữ ơ  
s  nào sau đây?ở

a. Phân công lao đ ng xã h i.ộ ộ
b. B o đ m s n xu t liên t c.ả ả ả ấ ụ
c. S  tách bi t th i gian gi a s n xu t và tiêu dùng hàng hoá.ự ệ ờ ữ ả ấ
d. Ch  a và c.ỉ

Câu h i 192. LÀ s  ng ng đ ng t m th i c a m t b  ph n hàng hoá xã h i, d  trỏ ự ư ọ ạ ờ ủ ộ ộ ậ ộ ự ữ  
th ng phát sinh nh ng v n đ  gi?ườ ữ ấ ề

a. Nhu c u qu n lý d  tr .ầ ả ự ữ
b. Chi phí b o qu n, đ i m i d  tr .ả ả ổ ớ ự ữ
c. Hao h t hàng hoá trong b o qu n.ụ ả ả
d. C  ba v n đ  trên.ả ấ ề
e. Ch  b và c.ỉ



Câu h i 193. D  tr  v t t  b o đ m cho s n xu t liên t c, không b  gián đo n nênỏ ự ữ ậ ư ả ả ả ấ ụ ị ạ  
lo i d  tr  này th ng n m  khâu nào sau đây?ạ ự ữ ườ ằ ở

a. Các h  kinh doanh.ộ
b. Các h  tiêu dùng s n xu t.ộ ả ấ
c. Các h  gia đình.ộ
d. Trên đ ng đi.ườ

Câu h i 194. D  tr  hàng hoá (D  tr  l u thông) b o đ m cho quá trình kinh doanhỏ ự ữ ự ữ ư ả ả  
di n ra liên t c và có hi u qu  nên lo i d  tr  này th ng có nh ng đ c đi m gi?ễ ụ ệ ả ạ ự ữ ườ ữ ặ ể

a. Đang trong quá trình v n đ ng.ậ ộ
b. Tính c  đ ng cao.ơ ộ
c. S  ng ng đ ng t m th i.ự ư ọ ạ ờ
d. T t c  nh ng đi u trên.ấ ả ữ ề

Câu h i 195. Các nhân t  sau đây làm cho d  tr  tăng lên m t cách tuy t đ i trongỏ ố ự ữ ộ ệ ố  
n n kinh t  qu c dân, ngo i tr :ề ế ố ạ ừ

a. Tăng quy mô s n xu t – kinh doanh.ả ấ
b. Chuyên môn hoá ngày càng sâu s c, xu t hi n nhi u doanh nghi p m i.ắ ấ ệ ề ệ ớ
c. Gia tăng doanh m c hàng hoá.ụ
d. S  ti n b  khoa h c k  thu t, s  d ng v t li u m i.ự ế ộ ọ ỹ ậ ử ụ ậ ệ ớ

Câu h i 196. Trong qu n lý d  tr , ng i ta th ng s  d ng nh ng ch  tiêu t ng đ iỏ ả ự ữ ườ ờ ử ụ ữ ỉ ươ ố  
nào sau đây?

a. T  tr ng gi a các lo i d  tr .ỷ ọ ứ ạ ự ữ
b. M c đ  hoàn thành k  ho ch d  tr .ứ ộ ế ạ ự ữ
c. L ng hàng hoá d  tr  s  d ng đ c bao nhiêu ngày.ượ ự ữ ử ụ ượ
d. T t c  cá ch  tiêu trên.ấ ả ỉ

Câu h i 197. Nhân t  nào sau đây làm gi m l ng d  tr  s n xu t m t cách t ngỏ ố ả ượ ự ữ ả ấ ộ ươ  
đ i?ố

a. Ti n b  khoa h c – công ngh  trong các ngành.ế ộ ọ ệ
b. S  d ng h p lý các ngu n l c.ử ụ ợ ồ ự
c. Hoàn thi n h u c n v t t .ệ ậ ầ ậ ư
d. T t c  ba nhân t  trên.ấ ả ố
e. Ch  có a và c đúng.ỉ

Câu h i 198. D  tr  qu c gia có các ch c năng quan tr ng trong vi c đáp ng các nhuỏ ự ữ ố ứ ọ ệ ứ  
c u c a n n kinh t  qu c dân sau đây, ngo i tr :ầ ủ ề ế ố ạ ừ

a. Khi có thiên tai, d ch b nh.ị ệ
b. Khi có chi n tranh.ế
c. B o đ m cho s n xu t kinh doanh di n ra liên t c.ả ả ả ấ ễ ụ
d. Công c  đi u ti t th  tr ng và th c hi n nghĩa v  qu c t .ụ ề ế ị ườ ự ệ ụ ố ế

Câu h i 199. Trong đi u ki n s n xu t – kinh doanh di n ra bình th ng theo đúng kỏ ề ệ ả ấ ễ ườ ế  
ho ch h p đ ng kinh t  không b  vi ph m, lo i d  tr  sau đây th ng là m t l ng cạ ợ ồ ế ị ạ ạ ự ữ ườ ộ ượ ố  
đ nh?ị

a. D  tr  th ng xuyên.ự ữ ườ
b. D  tr  th i v .ự ữ ờ ụ
c. D  tr  b o hi m.ự ữ ả ể
d. D  tr  chu n b .ự ữ ẩ ị

Câu h i 200. D  tr  nào sau đây th ng có đ c đi m bi n đ ng t  t i đa đ n t iỏ ự ữ ườ ặ ể ế ộ ừ ố ế ố  
thi u?ể



a. D  tr  b o hi m.ự ữ ả ể
b. D  tr  th ng xuyên.ự ữ ườ
c. D  tr  thành ph m.ự ữ ẩ
d. D  tr  trên đ ng đi.ự ữ ườ

Câu h i 201. Hàng hoá đ c coi là  đ ng, ch m luân chuy n trong tr ng h p nàoỏ ượ ứ ọ ậ ể ườ ợ  
sau đây  doanh nghi p?ở ệ

a. Hàng t n kho ch a s  d ng.ồ ư ử ụ
b. T n kho th c t  l n h n d  tr  t i đa.ồ ự ế ớ ơ ự ữ ố
c. Hàng không đ t tiêu chu n và kém ch t l ng.ạ ẩ ấ ượ

Câu h i 202. Hãy nêu các ph ng pháp ki m tra và đi u ch nh d  tr  s n xu t ỏ ươ ể ề ỉ ự ữ ả ấ ở  
doanh nghi p?ệ

a. Th ng kê – kinh nghi m.ố ệ
b. “T i đa - t i thi u”.ố ố ể
c. ABC
d. C  ba ph ng pháp trên.ả ươ
e. Ch  có b và c đúng.ỉ

Câu h i 203. Hi u th  nào là d  tr  s n xu t t i đa  doanh nghi p?ỏ ể ế ự ữ ả ấ ố ở ệ
a. Là t ng c ng các lo i d  tr  hàng hoá b o đ m cho s n xu t kinh doanh liênổ ộ ạ ự ữ ả ả ả ấ  

t c.ụ
b. Là t ng c ng các lo i d  tr  th ng xuyên, d  tr  bào hi m và d  tr  chu nổ ộ ạ ự ữ ườ ự ữ ể ự ữ ẩ  

b .ị
Câu h i 204. Hãy nêu nh ng bi n pháp ch  y u nh m nâng cao hi u qu  v n đ u tỏ ữ ệ ủ ế ằ ệ ả ố ầ ư  
d  tr   doanh nghi p?ự ữ ở ệ

a. Đ y nhanh l u chuy n hàng hoá.ẩ ư ể
b. Gi m chi phí l u thông.ả ư
c. c  hai bi n pháp trên.ả ệ

Câu h i 205. Trong c  ch  th  tr ng, d  tr  hàng hoá th ng t p trung ch  y u ỏ ơ ế ị ườ ự ữ ườ ậ ủ ế ở  
khâu nào?

a. S n xu t.ả ấ
b. L u thông.ư
c. Kho hàng doanh nghi p.ệ
d. H  tiêu dùng cá nhân.ộ

Câu h i 206. D  tr  s n xu t do nhi u nhân t  sau đây tr c ti p tác đ ng, ngo i tr :ỏ ự ữ ả ấ ề ố ự ế ộ ạ ừ
a. M c tiêu dùng bình quân ngày đêm.ứ
b. Tr ng t i, t c đ  c a ph ng ti n v n t i.ọ ả ố ộ ủ ươ ệ ậ ả
c. M c xu t t i thi u c a doanh nghi p th ng m i.ứ ấ ố ể ủ ệ ươ ạ
d. Công tác nghi p v  mua s m.ệ ụ ắ
e. Đ c đi m v t t , tính th i v  s n xu t.ặ ể ậ ư ờ ụ ả ấ

Câu h i 207. Nh ng đi u sau đây đ u đúng khi nói v  n i dung ho t đ ng th ng m iỏ ữ ề ề ề ộ ạ ộ ươ ạ  
c a doanh nghi p, ngo i tr :ủ ệ ạ ừ

a. H u c n v t t .ậ ầ ậ ư
b. Ho t đ ng tài chính.ạ ộ
c. Pháp lu t doanh nghi p.ậ ệ
d. Tiêu th  s n ph m.ụ ả ẩ
e. T  ch c s n xu t.ổ ứ ả ấ
f. Kho v n doanh nghi p.ậ ệ



Câu h i 208. Đ i v i nhóm nguyên v t li u, công tác h u c n v t t   doanh nghi pỏ ố ớ ậ ệ ậ ầ ậ ư ở ệ  
có đ c đi m gi?ặ ể

a. Ch t l ng b o đ m.ấ ượ ả ả
b. Th ng xuyên liên t c.ườ ụ
c. Theo giá c  th  tr ng.ả ị ườ
d. Theo đ nh kỳ.ị

Câu h i 209. Đ i v i nhóm thi t b  máy móc, công tác h u c n v t t   doanh nghi pỏ ố ớ ế ị ậ ầ ậ ư ở ệ  
có đ c đi m gi?ặ ể

a. Ch t l ng b o đ m.ấ ượ ả ả
b. Th ng xuyên, liên t c.ườ ụ
c. Theo đ nh kỳ.ị
d. Theo giá c  th  tr ng.ả ị ườ

Câu h i 210. Nh ng đi u sau đây đ u đúng khi nói v  cá yêu c u c u công tác h uỏ ữ ề ề ề ầ ả ậ  
c n doanh nghi p, ngo i tr :ầ ệ ạ ừ

a. Đúng s n ph m.ả ẩ
b. Đúng khách hàng.
c. Đúng s  l ng.ố ượ
d. Đúng đi u ki n.ề ệ
e. Đúng đ a đi m.ị ể
f. Đúng th i gian.ờ
g. Đúng chi phí.
h. Đúng giá c .ả

Câu h i 211. Công tác h u c n v t t  cho s n xu t  doanh nghi p đòi h i ph i đ mỏ ậ ầ ậ ư ả ấ ở ệ ỏ ả ả  
b o các yêu c u c  b n sau đây, ngo i tr :ả ầ ơ ả ạ ừ

a. Đ y đ .ầ ủ
b. K p th i.ị ờ
c. Đ ng b .ồ ộ
d. Ch t l ng.ấ ượ
e. Đúng giá c .ả

Câu h i 212. Trong tr ng h p kỳ k  ho ch doanh nghi p d  đ nh s n xu t nh ngỏ ườ ợ ế ạ ệ ự ị ả ấ ữ  
s n ph m m i nh ng lo i s n ph m này ch a có m c tiêu dùng v t t  thì ph i sả ẩ ớ ư ạ ả ẩ ư ứ ậ ư ả ử  
d ng ph ng pháp nào đ  tính nhu c u v t t ?ụ ươ ể ầ ậ ư

a. S n ph m đ i di n.ả ẩ ạ ệ
b. S n ph m t ng t .ả ẩ ươ ự
c. Theo s n ph m.ả ẩ
d. H  s  bi n đ ng.ệ ố ế ộ

Câu h i 213. Trong tr ng h p s n xu t cso nhi u c  lo i nh ng khi l p k  ho chỏ ườ ợ ả ấ ề ỡ ạ ư ậ ế ạ  
v t t  ch a có k  ho ch s n xu t theo t ng c  lo i mà ch  có t ng s  chung thì ph iậ ư ư ế ạ ả ấ ừ ỡ ạ ỉ ổ ố ả  
s  d ng ph ng pháp nào đ  tính nhu c u?ử ụ ươ ể ầ

a. Theo s n ph m.ả ẩ
b. S n ph m đ i di n.ả ẩ ạ ệ
c. S n ph m t ng t .ả ẩ ươ ự
d. Theo th i h n s  d ng.ờ ạ ử ụ

Câu h i 214. Đ i v i v t t  là ph  tùng, săm l p ô tô, d ng c  b o h  lao đ ng, bóngỏ ố ớ ậ ư ụ ố ụ ụ ả ộ ộ  
đèn các lo i, ng i ta th ng s  d ng ph ng pháp nào đ  xác đ nh nhu c u?ạ ườ ườ ử ụ ươ ể ị ầ

a. Tr c ti p.ự ế



b. S n ph m đ i di n.ả ẩ ạ ệ
c. Th i h n s  d ng.ờ ạ ử ụ
d. S n ph m t ng t .ả ẩ ươ ự

Câu h i 215. N u doanh nghi p mu n xác đ nh nhu c u thi t b  cho các công trình xâyỏ ế ệ ố ị ầ ế ị  
d ng m i thì ph i s  d ng ph ng pháp nào đ  tính nhu c u?ự ớ ả ử ụ ươ ể ầ

a. Đ nh m c s  d ng thi t b .ị ứ ử ụ ế ị
b. Tài li u thi t k  công trình.ệ ế ế
c. Theo nhu c u c a doanh nghi p.ầ ủ ệ
d. Không có cách nào  trên.ở

Câu h i  216. T n kho hàng hoá đ u kỳ k  ho ch  doanh nghi p đ c tính theoỏ ồ ầ ế ạ ở ệ ượ  
ph ng pháp nào?ươ

a. Đ nh m c.ị ứ
b. c tính.Ướ
c. Th ng kê.ố
d. C  ba ph ng pháp.ả ươ

Câu h i 217. Hãy nêu ph ng pháp xác đ nh nhu c u đ t mua v t  t   doanh nghi pỏ ươ ị ầ ặ ậ ư ở ệ  
cho kỳ k  ho ch?ế ạ

a. Đ nh m c.ị ứ
b. Tr c ti p.ự ế
c. Cân đ i.ố
d. Th ng kê.ố

Câu h i 218. Trong c  ch  th  tr ng, nhu c u đ t hàng v t t   doanh nghi p có xuỏ ơ ế ị ườ ầ ặ ậ ư ở ệ  
h ng v n đ ng nh  th  nào?ướ ậ ộ ư ế

a. T i thi u.ố ể
b. T i đa.ố
c. Phù h p nhu c u.ợ ầ
d. Không có tr ng h p nào  trên.ườ ợ ở

Câu h i 219. Nh ng đi u sau đây đ u đúng khi nói v  các bi n pháp gi m thi u l ngỏ ữ ề ề ề ệ ả ể ượ  
đ t hàng  doanh nghi p, ngo i tr :ặ ở ệ ạ ừ

a. Xác đ nh đúng nhu c u.ị ầ
b. Huy đ ng ngu n t n kho.ộ ồ ồ
c. Khai thcs ngu n t i ch .ồ ạ ỗ
d. Ti t ki m trong tiêu dùng.ế ệ
e. M c tiêu dùng tiên ti n.ứ ế

Câu h i 220. Hãy nêu ph ng pháp xác đ nh hàng t n kho cu i kỳ k  ho ch  doanhỏ ươ ị ồ ố ế ạ ở  
nghi p?ệ

a. Tr c ti p.ự ế
b. Cân đ i.ố
c. c tính.Ướ
d. Đ nh m c.ị ứ

Câu h i 221. Ti p nh n (ki m tra) hàng hoá v  s  l ng và ch t l ng  doanhỏ ế ậ ể ề ố ượ ấ ượ ở  
nghi p th ng áp d ng ph ng pháp nào?ệ ườ ụ ươ

a. Cân đong.
b. Toàn b .ộ
c. Xác su t.ấ
d. Ch  b và c đúng.ỉ



e. C  ba ph ng pháp trên.ả ươ
Câu h i 222. Hãy nêu hình th c ti p nh n hàng hoá v  s  l ng  các doanh nghi p?ỏ ứ ế ậ ề ố ượ ở ệ

a. Cân đong.
b. Theo k p chì.ẹ
c. Đ m s  đ u bao, ki n.ế ố ầ ệ
d. M n n c.ớ ướ
e. C  b n hình th c trên.ả ố ứ
f. Ch  có a, b và c đúng.ỉ

Câu h i 223. Đ i v i ti p nh n v  hàng hoá v  ch t l ng thì hình th c ti p nh nỏ ố ớ ế ậ ề ề ấ ượ ứ ế ậ  
ph  thu c vào nh ng y u t  nào?ụ ộ ữ ế ố

a. Kh i l ng, m t hàng nh p v .ố ượ ặ ậ ề
b. Đ c đi m c a hàng hoá (tính ch t lý, hoá h c).ặ ể ủ ấ ọ
c. Yêu c u c a công tác h u c n.ầ ủ ậ ầ
d. C  ban yêu c u trên.ả ầ

Câu h i 224. Hi u nh  th  nào là “H n m c c p phát v t t ”  doanh nghi p?ỏ ể ư ế ạ ứ ấ ậ ư ỏ ệ
a. Là đ nh m c nhu c u v t t  cho phép các đ n v  trong doanh nghi p s  d ng đêị ứ ầ ậ ư ơ ị ệ ử ụ  

th c hi n nhi m v  s n xu t.ự ệ ệ ụ ả ấ
b. Là l ng v t t  t i đa quy đ nh c p cho phân x ng (t , đ i s n xu t) trongượ ậ ư ố ị ấ ưở ổ ộ ả ấ  

m t th i h n nh t đ nh (tháng, tu n)  đ  th c hi n nhi m v  s n xu t đ cộ ờ ạ ấ ị ầ ể ự ệ ệ ụ ả ấ ượ  
giao.

Câu h i 225. Nh m b o đ m v t t  cho s n xu t trong n i b  doanh nghi p ng i ta,ỏ ằ ả ả ậ ư ả ấ ộ ộ ệ ườ  
th ng ph i áp d ng nh ng hình th c giao v t t  nào?ườ ả ụ ữ ứ ậ ư

a. T i kho doanh nghi p.ạ ệ
b. T i n i làm vi c.ạ ơ ệ
c. C  hai hình th c trên.ả ứ

Câu h i 226. S n xu t c a doanh nghi p đ c coi là tiêu th  và tính vào doanh thu khiỏ ả ấ ủ ệ ượ ụ  
nào?

a. Thu đ c ti n.ượ ề
b. Khách hàng ch p nh n thanh toán.ấ ậ
c. Ký k t h p đ ng tiêu th .ế ợ ồ ụ
d. C  ba tr ng h p trên.ả ườ ợ

Câu h i 227. Các công vi c liên quan đ n vi c ti p nh n thành ph m, phân lo i, ghépỏ ệ ế ệ ế ậ ẩ ạ  
đ ng b , bao gói thành ph m lo i nghi p v  tiêu th  nào c a doanh nghi p?ồ ộ ẩ ạ ệ ụ ụ ủ ệ

a. K  thu t s n xu t trong tiêu th .ỹ ậ ả ấ ụ
b. T  ch c qu n lý quá trình tiêu th .ổ ứ ả ụ
c. C  hai lo i nghi p v  trên.ả ạ ệ ụ

Câu h i 228. Qu ng cáo s n ph m cho doanh nghi p thu c lo i nghi p v  tiêu thỏ ả ả ẩ ệ ộ ạ ệ ụ ụ  
nào?

a. K  thu t s n xu t trong tiêu th .ỹ ậ ả ấ ụ
b. T  ch c qu n lý quá trình tiêu th .ổ ứ ả ụ
c. C  hai lo i nghi p v  trên.ả ạ ệ ụ

Câu h i 229. Khi nói đ n “L a ch n kênh tiêu th  s n ph m” th c ch t là nói đ nỏ ế ự ọ ụ ả ẩ ự ấ ế  
vi c l a ch n:ệ ự ọ

a. Hình th c bán s n ph m.ứ ả ẩ
b. Hình th c v n đ ng c a s n ph m.ứ ậ ộ ủ ả ẩ
c. Các kênh phân ph i.ố



d. C  ba hình th c trên.ả ứ
e. Ch  có a và b đúng.ỉ

Câu h i 230. Nh ng đi u ki n đ  c p sau đây đêu đúng khi nói các hình th c d ch vỏ ữ ề ệ ề ậ ứ ị ụ  
trong tiêu th  s n ph m  doanh nghi p, ngo i tr :ụ ả ẩ ở ệ ạ ừ

a. Qu ng cào và khuy n khích bán hàng.ả ế
b. Chào hàng.
c. H i ch  và tri n lãm th ng m i.ộ ợ ể ươ ạ
d. Giao hàng t n n i và l p đ t s n ph m.ậ ơ ắ ặ ả ẩ
e. D ch v  k  thu t khách hàng.ị ụ ỹ ậ
f. D ch v  chu n b  hàng tr c khi s  d ng.ị ụ ẩ ị ướ ử ụ

Câu h i 231. Hãy nêu nh ng kh  năng nh m b o đ m và m  r ng tiêu th  s n ph mỏ ứ ả ằ ả ả ở ộ ụ ả ẩ  
cho doanh nghi p?ệ

a. Qu ng cáo và khuy n khích khách hàng.ả ế
b. Ch t l ng và m u mã s n ph m.ấ ượ ẩ ả ẩ
c. M c giá bán.ứ
d. T  ch c bán hàng.ổ ứ
e. T t c  các đi u ki n trên.ấ ả ề ệ

Câu h i 232. Khái ni m “Hi u qu  kinh t  th ng m i” đ c hi u nh  th  nào làỏ ệ ệ ả ế ươ ạ ượ ể ư ế  
đúng?

a. Là m i t ng quan gi a k t qu  thu đ c và chi phí b  ra.ố ươ ữ ế ả ượ ỏ
b. Là l i nhu n thu đ c trong ho t đ ng kinh doanh th ng m i.ợ ậ ượ ạ ộ ươ ạ

Câu h i 233. Hãy ch  rõ bi u hi n chung c a hi u qu  kinh t  cá bi t mà m i doanhỏ ỉ ể ệ ủ ệ ả ế ệ ỗ  
nghi p th ng m i đ t đ c?ệ ươ ạ ạ ượ

a. Doanh l i.ợ
b. Năng su t lao đ ng.ấ ộ
c. Tích lu  ngo i t .ỹ ạ ệ

Câu h i 234. Hi u qu  kinh t - xã h i mà th ng m i mang l i cho n n kinh t  qu cỏ ệ ả ế ộ ươ ạ ạ ề ế ố  
dân là s  đóng góp c a th ng m i vào:ự ủ ươ ạ

a. Phát tri n s n xu t.ể ả ấ
b. Chuy n d ch c  c u kinh t .ể ị ơ ấ ế
c. Nâng cao m c h ng th  c a ng i tiêu dùng.ứ ưở ụ ủ ườ
d. Tích lu  ngo i t , tăng thu cho ngân sách.ỹ ạ ệ
e. T t c  b n đi u nêu trên.ấ ả ố ề

Câu h i 235. Hãy nêu nh ng ch c năng ch  y u c a l i nhu n trong th ng m i?ỏ ữ ứ ủ ế ủ ợ ậ ươ ạ
a. Là ch  tiêu kinh t , hi u qu  kinh doanh c a doanh nghi p.ỉ ế ệ ả ủ ệ
b. V a là đ ng l c v a là ngu n kích thích v t ch t cho phát tri n.ừ ộ ự ừ ồ ậ ấ ể
c. Là ngu n thu c a ngân sách Nhà n c.ồ ủ ướ
d. C  ba ch c năng trên.ả ứ

Câu h i 236. Hi n nay các kho n thu không mang tính ch t th ng xuyên nh  kho nỏ ệ ả ấ ườ ư ả  
thu v t t , tài s n th a sau khi đã bù tr  hao h t m t mát; l i nhu n t  quy n s  h u;ậ ư ả ừ ừ ụ ấ ợ ậ ừ ề ở ữ  
l i nhu n các năm tr c phát hi n năm nay… đ c coi là kho n l i nhu n thu c vàoợ ậ ướ ệ ượ ả ợ ậ ộ  
ngu n nào?ồ

a. T  ho t đ ng kinh doanh.ừ ạ ộ
b. T  ho t đ ng tài chính.ừ ạ ộ
c. L i nhu n b t th ng.ợ ậ ấ ườ

Câu h i 237. Nói đ n thu nh p trong th ng m i th c ch t là nói đ n:ỏ ế ậ ươ ạ ự ấ ế



a. Ph n giá tr  gia tăng.ầ ị
b. Ph n l i nhu n.ầ ợ ậ
c. Ph n lãi g p.ầ ộ
d. C  ba ý trên.ả
e. Ch  a và c đúng.ỉ

Câu h i 238. Hãy nêu các ph ng pháp tính m c doanh l i trong th ng m i?ỏ ươ ứ ợ ươ ạ
a. Tính l i nhu n trên doanh s  bán.ợ ậ ố
b. Tính l i nhu n trên v n kính doanh.ợ ậ ố
c. Tính l i nhu n trên chi phí kinh doanh.ợ ậ
d. C  ba cách tính trên.ả

Câu h i 239. Đ  nâng cao m c doanh l i trong th ng m i ng i ta th ng ph i ápỏ ể ứ ợ ươ ạ ườ ườ ả  
d ng bi n pháp c  b n nào?ụ ệ ơ ả

a. Tăng l i nhu n.ợ ậ
b. Gi m chi phí.ả
c. T c đ  tăng l i nhu n > T c đ  tăng chi phí.ố ộ ợ ậ ố ộ
d. Ch  a và b đúng.ỉ

Câu h i 240. Hãy nêu ph ng pháp xác đ nh l i nhu n ho t đ ng kinh doanh?ỏ ươ ị ợ ậ ạ ộ
a. L i nhu n HĐKD =Doanh thu thu n- Tr  giá v n hàng bán- Chi phí bán hàng-ợ ậ ầ ị ố  

Chi phí qu n lý doanh nghi p.ả ệ
b. L i nhu n HĐKD= Doanh thu – Chi phí.ợ ậ

Câu h i  241.  Doanh  thu  thu n  trong  ho t  đ ng  kinh  doanh  đ c  xác  đ nh  b ngỏ ầ ạ ộ ượ ị ằ  
ph ng pháp nào?ươ

a. Doanh thu thu n= Kh i l ng hàng bán × Đ n giá hàng hoá.ầ ố ượ ơ
b. Doanh thu thu n= T ng doanh thu bán hàng- Kho n gi m giá bán hàng- Tr  giáầ ổ ả ả ị  

hàng bán b  tr  l i- Thu  gián thu.ị ả ạ ế
Câu h i 242. Hãy nêu ph ng pháp xác đ nh  l i nhu n ho t đ ng tài chính?ỏ ươ ị ợ ậ ạ ộ

a. L i nhu n ho t đ ng tài chính= Doanh thu ho t đ ng tài chính- Chi phí ho tợ ậ ạ ộ ạ ộ ạ  
đ ng tài chính- Thu  gián thu (n u có).ộ ế ế

b. L i nhu n ho t đ ng tài chính = Doanh thu ho t đ ng tài chính- Chi phí ho tợ ậ ạ ộ ạ ộ ạ  
đ ng tài chính.ộ

Câu h i 243. Nêu ph ng pháp xác đ nh l i nhu n b t th ng?ỏ ươ ị ợ ậ ấ ườ
a. L i nhu n b t th ng= Doanh thu b t th ng- Chi phí b t th ng.ợ ậ ấ ườ ấ ườ ấ ườ
b. L i nhu n b t th ng = Doanh thu b t th ng- Chi phí b t th ng- Thu  giánợ ậ ấ ườ ấ ườ ấ ườ ế  

thu (n u có).ế
Câu h i 244. Ph ng pháp xác đ nh l i nhu n sau thu  thu nh p c a doanh nghi p.ỏ ươ ị ợ ậ ế ậ ủ ệ

a. L i nhu n sau thu  thu nh p = L i nhu n tr c thu  thu nh p- Thu  thu nh pợ ậ ế ậ ợ ậ ướ ế ậ ế ậ  
ph i n p trong kỳ.  ả ộ

b. L i nhu n sau thu  thu nh p = L i nhu n tr c thu  thu nh p (1- Thu  su tợ ậ ế ậ ợ ậ ướ ế ậ ế ấ  
thu  thu nh p).ế ậ

c. C  hai ph ng pháp trên.ả ươ
Câu h i 245. Hãy nêu ph ng pháp xác đ nh l i nhu n tr c thu  thu nh p doanhỏ ươ ị ơ ậ ướ ế ậ  
nghi p?ệ

a. L i nhu n tr c thu  thu nh p DN= L i nhu n ho t đ ng kinh doanh + L iợ ậ ướ ế ậ ợ ậ ạ ộ ợ  
nhu n ho t đ ng tài chính + L i nhu n b t th ng.ậ ạ ộ ợ ậ ấ ườ

b. L i nhu n tr c thu  thu nh p DN= L i nhu n ho t đ ng kinh doanh c  b n +ợ ậ ướ ế ậ ợ ậ ạ ộ ơ ả  
L i nhu n ho t đ ng kinh doanh không c  b n.ợ ậ ạ ộ ơ ả



Câu h i 246. Hãy nêu bi n pháp ph n đ u tăng l i nhu n và h n n a làm tăng m cỏ ệ ấ ấ ợ ậ ơ ữ ứ  
doanh l i c a doanh nghi p?ợ ủ ệ

a. Ti t ki m chi phí ho t đ ng kinh doanh, gi m phí l u thông.ế ệ ạ ộ ả ư
b. M  r ng th  tr ng và tăng doanh thu ho t đ ng kinh doanh. ở ộ ị ườ ạ ộ
c. C  hai bi n pháp trên.ả ệ
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